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Hình 1. Sơ đồ mặt bằng tổng thể của cơ sở .................................................................... 8 
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Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Minh Đức - Sơn Tây 

- Địa chỉ văn phòng: Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam.  

- Người đại diện theo pháp luật: Bà: VŨ THỊ THUẦN Sinh ngày: 16/10/1954 

Quốc tịch: Việt Nam Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị 

+ CCCD số: 031154003155; ngày cấp: 20/07/2018; Nơi cấp: Cục trưởng Cục 

Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. 

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và địa chỉ liên lạc: Khu 6, Phường Quán 

Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng Việt Nam. 

- Điện thoại: 0838 390 186  

- Email: nhungnt@betongminhduc.com  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500577028 đăng ký lần đầu ngày 

30/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 02/06/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 212 ngày 07/04/2008 đăng ký chứng nhận lần đầu 

do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tây cấp. 

2. Thông tin về cơ sở 

- Tên cơ sở: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Minh Đức - Sơn Tây 

- Công suất: Tổng lượng sản phẩm 119.105 m3/năm vào khoảng 298.000 

tấn/năm (1m3 bê tông nặng khoảng 2,5 tấn). 

- Địa điểm cơ sở: xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.  

Vị trí tiếp giáp của Cơ sở như sau: 

+ Phía Bắc giáp: Giáp ruộng và mương tiêu thoát nước tràn của của đập Đồng 

Mô chạy vòng quanh phía sau nhà máy. 

+ Phía Nam giáp: Giáp đường vào xã Kim Sơn. 

+ Phía Đông giáp: Giáp với Quốc Lộ 21A, trong khoảng 4+500 đến km.  

+ Phía Tây giáp: Giáp ruộng, đất canh tác của xã Sơn Đông.  
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Hình 1. Sơ đồ mặt bằng tổng thể của cơ sở 
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- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng của cơ sở: 

+ Hợp đồng thuê đất số 101/HĐTĐTN ký ngày 26/04/2009 giữa Ủy ban nhân 

dânThành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Bê tông Sơn Tây 

(Diện tích 115.620 m2). 

+ Giấy phép xây dựng số 314/GPXD, ngày 12/8/2009 của Ủy ban nhân dân thị xã Sơn 

Tây cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và bê tông Sơn Tây. 

+ Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 257/PLHĐTĐ, ngày 15/5/2014 giữa Ủy ban nhândân 

Thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng Minh Đức - Sơn Tây 

(Nội dung thay đổi thể hiện ở điều 1 của phụ lục). 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 762209, thửa đất số 00, tờ bản đồ số00 

do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp ngày 12/11/2014 (Diện tích115.620 m2). 

+ Quyết định số 1484/QĐ-UBND, ngày 13/11/2018 của UBND thị xã Sơn Tâycấp 

cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và bê tông Sơn Tây (nay là Công ty Cổ phần bê 

tông và xây dựng Minh Đức- Sơn Tây) về Phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh tỷ 

lệ 1/500 mở rộng xây dựng nhà máy bê tông Sơn Tây. 

+ Giấy phép xây dựng có thời hạn số 15/GPXD, ngày 09/01/2019 của Ủy bannhân 

dân thị xã Sơn Tây cấp cho Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Minh Đức - Sơn 

Tây. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 590/TD-PCCC P3 cấp ngày 

30/8/2016 của Bộ công an CS PCCC thành phố Hà Nội cho Công ty Cổ phần Bê tông 

và xây dựng Minh Đức - Sơn Tây. 

+ Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC số 420/NT-PCCC, ngày 31 tháng 

05 năm 2021 của Công an TP Hà Nội phòng CS PCCC và CN, CH cấp cho Công ty 

Cổ phần bê tông và xây dựng Minh Đức - Sơn Tây. 

Các hạng mục công trình xây dựng chính và hồ sơ pháp lý về môi trường của cơ sở: 

Tổng diện tích của cơ sở là 115.620 m2. Các hạng mục công trình của dự án đã được 
xây dựng hoàn chỉnh không thay đổi so với ĐTM đã được phê duyệt năm 2016. 

Chi tiết các hạng mục công trình của cơ sở như sau: 

Bảng 1. Các hạng mục công trình chính và hồ sơ pháp lý về môi trường của cơ sở 

Stt  Hạng mục công trình Diện tích theo 

ĐTM 2016 

(m2) 

Tỷ lệ (%) Diện tích 

theo QH 
1/500 số 

1484 năm 

2018 (m2) 

Tỷ lệ 

(%) 
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I  Các hạng mục công trình chính 
1.  Nhà xưởng sản xuất cọc  7.562  6,54  7.562  6,54 
2.  Xưởng cơ khí  5.700  4,93  5.700  4,93 
3.  Kho cơ khí  4.000  3,46  4.000  3,46 
4.  Văn phòng làm việc  157  0,14  157  0,14 

5.  
Nhà xưởng sản xuất ống 

cống  
2.848  2,46  2.879  2,46 

6.  Trạm trộn bê tông  725  0,63  725  0,63 
7.  Sân đúc cọc BTCT DƯL  2.400  2,08  2.400  2,08 

8.  
Nhà xưởng sản xuất tấm 

panel  
4.750  4,11  4.750  4,11 

9. 
Phòng thí nghiệm – KCS và 
Cơ điện 

-  -  207,7  0,18 

10.  Trạm trộn tấm Panel  -  -  417,7  0,36 
11.  Nhà WC tấm Panel  -  -  13,20  0,01 
12.  Nhà lò hơi tấm Panel  -  -  31,9  0,03 
13.  Nhà điều hành tấm Panel  -  -  308,92  0,27 
14.  Nhà khí nén tấm Panel  -  -  117,7  0,10 
15.  Nhà chứa cốt liệu tấm Panel  -  -  948,0  0,82 
16.  Bể chứa nước tấm Panel  -  -  9,5  0,01 
II  Các hạng mục công trình phụ trợ 
1.  Bãi thành phẩm tấm Panel  -  -  4.863,6  4.21 
2.  Bãi cố liệu Ống cống  -  -  904,2  0,78 
3.  Bãi thành phẩm Ống cống  -  -  1.839,5  1,59 
4.  Nhà chứa rác  25,2  -  25,2  0,02 

5.  
Khu vực xử lý khí thải lò 
hơi.  

-  -  152,5  0,13 

6.  Khu vực xử lý nước thải  150  -  150  0,13 
III  Cây xanh  25.951  22,45  16,289,0  14,09 
IV  Đường nội bộ  61.496  53,19  61.167,38  52,90 
Tổng diện tích  115.620,0 100% 115.620,0 100% 

V Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1 Hệ thống rãnh thu gom nước mặt (nước mưa). 

2 
Hệ thống nước thải sinh hoạt được thu gom vào hệ thống hố ga, bể tự hoại và 
đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung để xử lý qua HTXLNT công 
suất 50m3/ngày đêm.  

3 
Hệ thống nước thải sản xuất được thu gom vào hệ thống hố ga, bể lắng và đấu 
nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung để xử lý qua HTXLNT công suất 
100m3/ngày đêm. 

4 Hệ thống xử lý khí thải có công suất 19.000m3/h.    
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5 Kho lưu chứa chất thải thông thường 9 m2 và kho CTNH 10m2 

VI Hồ sơ pháp lý về môi trường 

1 

Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 03/09/2009 về việc phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, Dự án “Đầu tư xây dựng công trình nhà máy bê 

tông Sơn Tây” của UBND thành phố Hà Nội cấp cho Công ty CP Xây dựng và 

Bê tông Sơn Tây (nay là Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Minh Đức - 

Sơn Tây). 

2 

Quyết định số 4717/QĐ-UBND ngày 29/08/2016 về việc phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, Dự án “Đầu tư mở rộng xây dựng Nhà máy Bê 

tông Sơn Tây” của UBND thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Bê tông 

và xây dựng Minh Đức - Sơn Tây. 

3 

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 01.001614.T 

(cấp lần1) ngày 03/02/2016 của STNMT UBND Thành phố Hà Nội cấp cho 

Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Minh Đức- Sơn Tây. 

4 

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 364/GP-UBND ngày 06/11/2017 

của UBND Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng 

Minh Đức - Sơn Tây. 

5 

Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi số 571/GP-UBND 

ngày27/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Bê 

tông và xây dựng Minh Đức - Sơn Tây. 

6 

Thỏa thuận đấu nối nước thải số 423/TLST-QLN, ngày 16/07/2019, do 

UBNDThành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Sông Tích cấp cho 

Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Minh Đức - Sơn Tây. 

– Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

      Dự án thuộc điểm d, khoản 4, Điều 8 (Dự án công nghiệp) và có tổng vốn đầu tư 

dự án là 288.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tám tỷ đồng) nên tiêu chí phân 

loại của dự án thuộc khoản 3 Điều 9 – thuộc nhóm B (có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ 

đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng) theo Luật đầu tư công 2019. 
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      Căn cứ của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, thì Dự án thuộc danh 

mục đầu tư và Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì 

Dự án thuộc danh mục các Dự án đầu tư nhóm II; 

      Căn cứ Khoản 2 Điều 39 và điểm c Khoản 3 Điều 41 Luật BVMT số 

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 thì Dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi 

trường thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở: 

3.1. Công suất của cơ sở: 

Nhà máy bê tông Sơn Tây nay là Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Minh 
Đức-Sơn Tây không thay đổi so với Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường năm 2009 và năm 2016. 

✓ Theo chủ trương được phê duyệt quy mô, công suất của cơ sở bao gồm: 

+ Công suất thiết kế năm 2009: Sản xuất Cọc tròn với công suất 96.000 m3 bê 
tông/năm.  

+ Công suất mở rộng năm 2016: Sản xuất ống cống với công suất 70.000 
m/năm; Tấm tường 800 m2/ngày; Tấm sàn 800 m2/ngày; Cọc vuông với công suất 
150.000 m/năm. Tổng lượng sản phẩm 78.900 m3/năm vào khoảng 198.000 tấn/năm 

(1m3 bê tông nặng khoảng 2,5 tấn). 

✓ Hiện nay, sản lượng sản xuất của cơ sở như sau: 

+ Sản xuất ống cống với công suất 70.000 m/năm; Tấm tường 15.000 m2/năm; 
Tấm sàn 171.000 m2/năm; Cọc vuông với công suất 10.000 m/năm; Cọc tròn với công 
suất 80.000 m3 bê tông/năm; 

Tổng lượng sản phẩm 119.105 m3/năm vào khoảng 298.000 tấn/năm (1m3 bê 
tông nặng khoảng 2,5 tấn).  

Bảng 2. Tổng sản phẩm/năm 

STT Sản phẩm Trọng 
lượng 
riêng 

Đơn vị Công suất/năm 
 

Sản phẩm Tấn/năm 

 

Đã phê 

duyệt 
Hiện nay Đã phê 

duyệt 
Hiện nay 

1 
Ống cống 

(phê duyệt 
năm 2016) 

0,7 Tấn/m 70.000 70.000 49.000 49.000 

2 
Cọc vuông 

(phê duyệt 
năm 2016) 

0,4 Tấn/m 150.000 10.000 60.000 4.000 
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3 
Tấm sàn 

(phê duyệt 
năm 2016) 

0,253 Tấn/m2 240.000 171.000 64.720 43.263 

4 
Tấm tường 

(phê duyệt 
năm 2016) 

0,1 Tấn/m2 240.000 15.000 24.000 1.500 

5 
Cọc tròn 

(phê duyệt 
năm 2009) 

2,5 m3 96.000 80.000 240.000 200.000 

Tổng 
197.720 

+240.000  
297.763 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Minh Đức-Sơn Tây, 2023) 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở, mô tả việc lựa chọn công nghệ sản xuất của cơ 

sở: 

Cơ sở có quy trình sản xuất chuyên nghiệp, tiên tiến với công nghệ hiện đại, máy 

móc, thiết bị được tự động hóa, chỉ có một số công đoạn nhỏ được thực hiện bằng thủ 

công. 

Sơ đồ quy trình công nghệ chính kèm dòng thải của cơ sở như sau: 

3.2.1. Quy trình sản xuất cọc bê tông dự ứng lực vuông  
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Hình 2. Sơ đồ quy trình sản xuất cọc bê tông dự ứng lực vuông và chất thải phát 

sinh 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Quá trình sản xuất cọc bê tông dự ứng lực vuông của Công ty Cổ phần Bê tông 

và Xây dựng Minh Đức-Sơn Tây qua các bước sau: 

Bước 1: Chuẩn bị nguyên vật liệu 

Khi có đơn đặt hàng, các bộ phận kỹ thuật, kế hoạch vận tư, quản đốc cùng giám 

đốc sản xuất sẽ lên kế hoạch sản xuất và chuẩn bị nguyên vật liệu. Các nguyên vật liệu 

được kiểm tra như: thép dự ứng lực, thép đai, thép thường, xi măng, cát, đá, phụ gia 
và nước.  
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Sau khi nguyên vật liệu được kiểm tra đạt yêu cầu cho nhập kho vật tư và đưa vào quá 

trình sản xuất. 

Bước 2: Gia công thép 

Toàn bộ thép chuẩn bị cho quá trình sản xuất như: thép dự ứng lực, thép đai, 

thép chủ và thép bản được gia công. Trong công đoạn này, thép dự ứng lực được gia 

công trước, thép dự ứng lực được cắt với những kính thước khác nhau theo đúng yêu 

cầu của đơn đặt hàng. Tiếp theo đó là đến thép đai, thép tiêu chuẩn và thép bản. Các 

loại thép này cũng được gia công với những kích thước khác nhau đảm bảo yêu cầu 

của đơn hàng. Sau khi thép được gia công xong chuyển qua khâu tiếp theo. 

Bước 3: Căng thép dự ứng lực và kiểm tra 

Là bước ứng lực trước cho cọc bê tông theo các ứng suất theo thiết kế để có các 

moment kháng uốn khi đi vào sử dụng. Các kết quả kéo thép được lưu tại phòng thí 

nghiệm. 

Bước 4: Lắp, buộc lồng thép và kiểm tra 

Tiếp theo thép được chuyển sang khâu lắp, buộc lồng thép. Tại quá trình này 

thép được sếp, lắp buộc thành các lồng thép theo kích thước khác nhau mà khách hàng 

yêu cầu. Sau đó, lồng thép chuyển qua bộ phận kiểm tra và chuyển sang khâu tiếp 

theo. 

Bước 5: Đổ bê tông và bảo dưỡng 

Nguyên vật liệu cát, xi măng, đá, chất phụ gia và nước được trộn tại trạm trộn bê 

tông. Sau khi trộn xong bê tông được đổ vào các cọc có lồng thép với các thiết kế cấp 

phối đã được duyệt từ khách hàng (nhà tư vấn, chủ đầu tư, nhà thầu thi công...). 

Bước 6: Tháo dỡ sản phẩn và kiểm tra 

Cọc sau thời gian được tháo dỡ sản phẩm và được bộ phận kiểm tra chất lượng 

sản phẩm. Trong bước này chúng ta sẽ kiểm tra và phân loại các loại cọc đúng chất 

lượng hoặc những lưu ý khác. Sau khi cọc đạt yêu cầu chuyển vào khu vực lưu giữ 

sản phẩm và xuất hàng khi có yêu cầu xuất hàng. 

3.2.2. Công nghệ sản xuất ống cống  
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Hình 3. Sơ đồ quy trình sản xuất Ống Cống 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Quá trình sản xuất ống cống của Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Minh 
Đức-Sơn Tây qua các bước sau: 

Bước 1: Chuẩn bị lồng thép 

Khi có đơn đặt hàng, bộ phận kế hoạch vật tư sẽ phối hợp với Quản đốc xưởng 
lên kếhoạch sản xuất và chuẩn bị vật tư sản xuất gồm: thép cuộn, thép đai. 

Bước 2: Hàn lồng thép 

Toàn bộ thép chuẩn bị cho quá trình sản xuất như: Thép cuộn, thép đai được đưa 

vào gia công để hàn lồng thép. 

- Đưa thép vào máy cắt thép gồm một lưỡi cắt chạy bằng động cơ điện và một giá đỡ 

thép. 

- Đưa thép từ cuộn thép vào máy cắt. Máy tự động cắt đúng chiều dài đặt trước. 

- Máy tù đầu có má kẹp thép và đầu đột nhiệt độ cao để làm đầu thép thành neo. 

- Thép sau khi cắt đưa vào máy tù đầu để tù thành neo. 

- Máy đan lồng tự động theo nguyên lý hàn chập. 

- Thép sau khi tù đầu được kẹp vào mâm kẹp sau đó chạy qua máy để đan thành lồng 

thép. 

- Lồng thép sau khi đan sẽ được lắp đặt bích vào để căng kéo. Mặt bích sau đó được 

liên kết với bích kéo bằng bu lông. 
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- Công đoạn này phát sinh chất thải rắn là đầu mẩu thép thừa được chuyển về kho phế 

liệu để bán hoặc tận dụng. 

Bước 3: Rải bê tông (Phát sinh tiếng ồn, không có nước thải) 

Lồng thép sau khi lắp vào khuôn ống cống được vận chuyển tới máy rải bê tông. 
Máy rải bê tông gồm trạm trộn và băng tải rải bê tông. Bê tông được xả vào phễu chứa 
sau đó chuyển vào băng tải để rải vào khuôn cống. 

Bước 4: Thiết bị sản xuất 

Thiết bị sản xuất là máy quay ép. Bê tông từ băng tải rải xả xuống máy quay ép 
cống sau đó từ máy quay ép cống xả xuống khuôn cống. 

Bước 5: Tách khuôn cống 

Bê tông sau khi xả đầy khuôn cống xe nâng sẽ di chuyển đến để di chuyển khuôn 
cống ra vị trí tập kết sản phẩm và tách khuôn cống ra khỏi sản phẩm. 

Bước 6: Bảo dưỡng sản phẩm 

Sản phẩm sau khi được tách khỏi khuôn được 2 tiếng sẽ tiến hành tưới nước và 
đậy bạt để bảo dưỡng. 

Bước 7: Lưu kho 

Cống sau khi được bảo dưỡng và đậy bạt được 24 tiếng được bộ phận kiểm tra 
chất lượng sản phẩm. Trong bước này kiểm tra và phân loại các loại cống đạt chất 
lượng hoặc những lưu ý khác. Sau khi phân loại cống đạt yêu cầu sẽ được chuyển ra 
lưu kho bằng xe nâng. 

Trong công đoạn này sẽ phát sinh chất thải rắn là: Sắt thép từ cống lỗi được 
chuyển đến kho phế liệu để bán hoặc tận dụng lại. Bê tông vụn chuyển ra bãi chứa để 
tận dụng san lấp nội bộ. 

3.3. Quy trình sản xuất tấm tường Acotec 

 

Hình 4. Quy trình sản xuất tấm tường Acotec 
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Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Quá trình sản xuất tấm trường Acotec của Công ty TNHH bê tông và xây dựng 
Minh Đức qua các bước sau: 

Bước 1: Chuẩn bị vật liệu đầu vào 

Khi có đơn đặt hàng, các bộ phận: Phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch và quản đốc 
xưởng sẽ phối hợp với nhau để trình ban Giám đốc kế hoạch sản xuất và chuẩn bị vật 
liệu phục vụ sản xuất. 

Các nguyên liệu được chuẩn bị gồm: xi măng, sỉ lò cao, cát, đá mạt, phụ gia và 
nước. Sau khi nguyên vật liệu được kiểm tra đạt yêu cầu sẽ cho nhập kho vật tư, vật 
liệu và đưa vào quá trình sản xuất. Quá trình này phát sinh bụi từ xe chở vật liệu. 

Bước 2: Trộn bê tông 

Nguyên vật liệu: Cát, đá mạt, xi măng, sỉ lò cao, phụ gia và nước được trộn tại 
trạm trộn bê tông theo cấp phối do phòng thí nghiệm cung cấp. Quá trình này phát 
sinh bụi từ khâu xúc bê tông vào phễu cốt liệu. 

Bước 3: Cấp bê tông vào phễu máy đùn 

Bê tông sau khi được trộn theo cấp phối sẽ được chuyển xuống phễu của máy 
đùn bằng băng tải rải. Quá trình này không phát sinh chất thải. 

Bước 4: Đùn bê tông tạo hình sản phẩm 

Bê tông sau khi được rải lên Line sàn sẽ được máy đùn ép chạy bằng điện để tạo 
hình sản phẩm theo kích thước khách hàng đặt. Quá trình này không phát sinh chất 
thải. 

Bước 5: Cắt sản phẩm 

Sau khi bảo dưỡng được 24 tiếng, máy cắt tấm C500 chạy bằng điện sẽ chạy trên 
Line sàn để cắt tấm theo kích thước khách hàng đặt. Quá trình này phát sinh bụi, tiếng 
ồn và chất thải rắn là bê tông vụn. 

Bước 6: Xếp chồng sản phẩm 

Sản phẩm tấm tường sau khi cắt xong sẽ được xếp chồng lên nhau bằng cầu trục 
chạy bằng điện. Quá trình này không phát sinh chất thải. 

Bước 7: Bảo dưỡng sản phẩm 

Tấm tường sau khi được xếp chồng lên sẽ được tưới nước bảo dưỡng trong vòng 
24 tiếng. Quá trình này không phát sinh chất thải. 

Bước 8: Đóng gói sản phẩm 

Sau khi hết thời gian bảo dưỡng, sản phẩm sẽ được bó kiện lại bằng dây buộc. 
Quá trình này không phát sinh chất thải. 

Bước 9: Lưu kho 

Sản phẩm sau khi bó kiện sẽ được chuyển ra kho lưu trữ bằng xe nâng. Quá trình 
này phát sinh bụi do xe nâng di chuyển. 
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3.4. Quy trình sản xuất tấm sàn lõi rỗng (Hollow Core slab) 

 

Hình 5. Quy trình sản xuất tấm sàn lõi rỗng (Hollow Core slab) 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Quá trình sản xuất tấm sàn lỗi rỗng (Hollow Core slab) của Công ty cổ phần bê 
tông và xây dựng Minh Đức – Sơn Tây qua các bước sau: 

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu đầu vào 

Khi có đơn đặt hàng, các bộ phận: Phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch và quản đốc 
xưởng sẽ phối hợp với nhau để trình ban Giám đốc kế hoạch sản xuất và chuẩn bị vật 
tư, vật liệu phục vụ sản xuất. 

Các vật tư, nguyên liệu được chuẩn bị gồm: Thép T7; T12; xi măng, sỉ lò cao, 
cát, đá 5x10, đá 10x20, phụ gia và nước. Sau khi vật tư, nguyên vật liệu được kiểm tra 
đạt yêu cầu sẽ cho nhập kho vật tư, vật liệu và đưa vào quá trình sản xuất. Quá trình 
này phát sinh bụi từ xe chở vật liệu. 

Bước 2: Rải thép 

Thép chuẩn bị cho quá trình sản xuất được đưa lên các Line bằng máy vệ sinh rải 
thép. Máy chạy bằng gas. Quá trình này phát sinh chất thải rắn là các đầu mẩu thép cắt 
thừa, được chuyển về kho phế liệu để tận dụng hoặc bán. 
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Bước 3: Căng thép dự ứng lực 

Thép sau khi được rải sẽ được máy căng thủy lực 300 tấn chạy bằng điện căng 

kéo để đạt độ co giãn. Quá trình này phát sinh tiếng ồn. 

Bước 4: Rải bê tông 

Nguyên vật liệu: Cát, đá, xi măng, sỉ lò cao, phụ gia và nước được trộn tại trạm 
trộn bê tông. Sau khi trộn xong bê tổng được chuyển xuống băng tải để rải bê tông lên 
các Line sàn. Quá trình này không phát sinh chất thải, phát sinh bụi từ khâu xúc bê 
tông vào phễu cốt liệu. 

Bước 5: Đùn bê tông tạo hình sản phẩm 

Bê tông sau khi được rải lên Line sàn sẽ được máy đùn ép chạy bằng điện để tạo 
hình sản phẩm theo kích thước khách hàng đặt. Quá trình này không phát sinh chất 
thải. 

Bước 6: Bảo dưỡng sản phẩm 

Sản phẩm sau khi được đùn ép tạo hình 2 tiếng sẽ sẽ tưới nước và đậy bạt để bảo 
dưỡng. Quá trình này không phát sinh chất thải. 

Bước 7: Cắt sản phẩm 

Sau khi bảo dưỡng được 24 tiếng, máy cắt tấm C500 chạy bằng điện sẽ chạy trên 
Line sàn để cắt tấm theo kích thước khách hàng đặt. Quá trình này phát sinh bụi, tiếng 
ồn và chất thải rắn là bê tông vụn. 

Bước 8: Lưu kho 

Sản phẩm sau khi cắt thành tấm sẽ được cầu trục chuyển ra đầu xưởng để xe 
nâng vận chuyển ra kho lưu trữ. Quá trình này phát sinh bụi do xe nâng đi lại vận 
chuyển sản phẩm. 
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3.5. Quy trình công nghệ sản xuất cọc tròn dự ứng lực ly tâm 

 
Hình 6. Quy trình sản xuất cọc tròn dự ứng lực 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

- Máy cắt thép gồm 1 lưỡi cắt chạy bằng động cơ điện và một giá đỡ thép. 

- Đưa thép từ cuộn thép vào máy cắt. Máy cắt sẽ tự động cắt đúng chiều dàiđặt trước. 

- Máy tù đầu có má kẹp thép và đầu đột nhiệt độ cao để làm chin đầu thépthành neo. 

- Thép sau khi cắt đưa vào máy tù đầu thành neo. 

- Máy đan lồng tự động theo nguyên lý hàn chập. 

- Thép sau khi tù đầu được kẹp vào mâm kẹp sau đó chạy qua máy để đan thành lồng 
thép. 
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- Lồng thép sau khi đan sẽ được lắp mặt bích vào để căng kéo. Mặt bích sau đó được 
liên kết với bích kéo bằng bu lông. 

- Lồng thép sau khi lắp vào khuôn cọc được vận chuyển tới máy rải bê tông. 

- Máy rải bê tông gồm trạm trộn và băng tải rải bê tông. Bê tông được xả vào phễu 
chứa sau đó chuyển vào băng tải để rải vào khuôn. 

- Sau khi rải bê tông cầu trục sẽ cẩu phần khuôn úp để lắp kín khuôn. Khuôn được siết 
chặt bằng bu lông. 

- Khuôn sau khi lắp được đặt lên bệ căng kéo. Dùng máy căng thủy lực để căng thép. 

Sau khi căng khuôn được chuyển tiếp đến giàn quay. 

- Khuôn đặt trên giàn quay sẽ được quay với tốc độ đủ lớn để tạo ra lực ly tâm lèn 
chặt bê tông. 

- Hơi nước từ lò hơi được vận chuyển qua ống hơi vào bể hấp. Cọc được hấp trong 
thời gian 8h ở nhiệt độ cao. 

- Cọc sau khi hấp được chuyển qua sân tháo sản phẩm. Tại đây cọc được tháo khuôn 
và hút ra ngoài bằng máy hút chân không. 

- Cọc sau khi tháo được đưa ra ngoài bằng băng tải vào bãi chứa. 

- Cọc được kê chèn thành hàng chờ xuất xưởng. 

3.7. Sản phẩm của cơ sở 

- Một số hình ảnh sản phẩm của cơ sở như sau: 

  

 



23 
 

 

Hình 7. Một số hình ảnh sản phẩm của cơ sở 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở. 

Nguyên liệu đầu vào: 

Căn cứ theo quy mô sản xuất hàng năm, để đảm bảo cho quá trình sản xuất của cơ 
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sở theo đúng công suất thiết kế có số lượng sản phẩm ống cống 70.000 m/năm, tấm 

tường 15.000m2/năm, tấm sàn 171.000m2/năm và cọc vuông với công suất 10.000 

m/năm, sản phẩm cọc tròn 80.000 m3/năm tương đương 119.105 m3 bê tông/năm; thì 

nhu cầu nguyên vật liệu chính phục vụ sản xuất của Cơ sở là cát, đá, xi măng, sắt, 

thép. Khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ sản xuất hàng năm được tổng hợp 

trong bảng sau: 

Bảng 3. Nguyên liệu, nhiên liệu được sử dụng tại Cơ sở 

Stt Tên nguyên liệu, 

nhiên liệu 
ĐVT Khối lượng Công đoạn sử dụng 

I.  Nguyên liệu chính 

1.  Cát  m3/năm 52.000 Trộn bê tông 

2.  Đá  m3/năm 115.000 Trộn bê tông 

3.  Xi măng  Tấn/năm 37.000 Trộn bê tông 

4.  Sắt thép  Tấn/năm 3.700 Đan lồng thép 

II.  Vật liệu phụ 

5.  Dầu Diezen  Lít/năm 33.000 Xe nâng, xúc lật 

6.  Phụ gia Sika 8565  Lít/năm 360.000 Trộn bê tông 

7.  Mùn cưa  Tấn/năm 580 Lò hơi 

8.  Than  Tấn/năm 1.4 HTXLKT 

III.  Hóa chất 

9.  NaOH  Lít/năm 180 HTXLKT 

10.  PAC  kg/năm 1.248 HTXLNT 

Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông Minh Đức - Sơn Tây, 2023  

Ghi chú: Tỷ lệ lỗi dự kiến là 0,1% (Theo thống kê khối lượng sản xuất năm 

2021, 2022). Khi có sản phẩm lỗi, tùy thuộc theo mức độ khác nhau sẽ có giải pháp sử 

lý phù hợp: Cọc ống có thể làm cống thoát nước, các sản phẩm khác hoặc vật liệu dư 

thừa có thể sử dụng làm vật liệu san lấp. 

Bảng 4. Hóa chất sử dụng tại cơ sở 

Tên sản phẩm Đặc tính Mục đích sử dụng 
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Sika  

ViscoCrete - 
8565 

Hỗn hợp của Polycarboxyte cải tiến hệ nước.  

-pH: 4.75 – 6.75 (ở 250C) 

-Tỷ trọng: 1.090 – 1.110 kg/l (ở 200C) 

-Màu sắc: chất lỏng màu nâu. 

- Điều kiện lưu trữ trong điều kiện khô ráo, 

bảo vệ tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp ở 

khoảng nhiệt độ +50C đến 300C 

Đông rắn nhanh bê 
tông 

4.1. Nhu cầu sử dụng điện năng. 

Nguồn điện năng của cơ sởđược lấy từ lưới điện quốc gia của Tổng Công ty 

Điện Lực Tp. Hà Nội (Công ty điện lực Sơn Tây) cung cấp. 

Hiện nay, công suất tiêu thụ điện 11 tháng năm 2024 khoảng 251.800kWh. Theo 
hóa đơn sử dụng điện năm 2024 (thể hiện tại phụ lục của báo cáo) thì điện năng tiêu 

thụ của cơ sở được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 5. Điện năng tiêu thụ 

Thời gian Điện năng tiêu thụ (kWh) Trung bình/ngày  
Tháng 1 18.400 613.33 
Tháng 2 15.600 520.00 
Tháng 3 20.400 680.00 
Tháng 4 18.300 610.00 
Tháng 5 19.300 643.33 
Tháng 6 24.900 830.00 
Tháng 7 31.600 1053.33 
Tháng 8 27.900 930.00 
Tháng 9 23.400 780.00 
Tháng 10 29.500 983.33 
Tháng 11 22.500 750.00 
Tổng 251.800  

(Nguồn: Hóa đơn sử dụng điện của cơ sở 2024) 

4.2. Nhu cầu sử dụng nước. 

Nguồn nước của cơ sở được Công ty cổ phần cấp nước Sơn Tây cung cấp. 

- Nguồn cấp nước: 

+ Nguồn nước cấp cho hoạt động sản xuất của công ty như: rửa đá, vệ sinh 

máy móc thiết bị, vệ sinh mương bể, tưới cây, rửa đường, PCCC, nước được khai thác 

từ mương (nguồn lấy nước của mương này là nước của hồ Đồng Mô, hệ thống nước 

này sẽ chảy ra sông Tích Giang, phụ lưu cấp I của Sông Đáy) theo giấy phép khai thác nước 
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mặt số 170/GP-UBND ngày 16/4/2012 của Ủy Ban nhân dân thị xã Sơn Tây cấp cho 

cơ sở. 

+ Nguồn cấp nước dùng cho sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, dùng cho lò 

hơi, trạm trộn bê tông (trộn bê tông) của cơ sở: là nước sạch được Công ty cổ phần 

cấp nước Sơn Tây cung cấp. 

- Nhu cầu dùng nước: Hoạt động của cơ sở chủ yếu dùng nước để trộn bê 

tông, cấp cho sinh hoạt của công nhân viên làm việc cơ sở, cho nhà ăn, cho lò hơi, cho 

hệthống xử lý khí thải lò hơi, nước tưới cây, rửa đường và rửa đá sản xuất. 

Nhu cầu sử dụng nước hiện nay, theo hóa đơn sử dụng nước năm 2022, 2023, 

2024 (thể hiện tại phụ lục của báo cáo) thì lưu lượng nước sử dụng của cơ sở được thể 

hiện trong bảng sau: 

Bảng 6. Lưu lượng nước cấp của cơ sở 

STT Thời gian 
Lượng nước cấp 

(m3/tháng) 
Lượng nước cấp 

(m3/ng đ) 

Năm 2022   

 Tháng 1 1.336 53,44 

 Tháng 2 2.392 79,73 

 Tháng 3 1.879 62,63 

 Tháng 4 2.491 83,03 

 Tháng 5 2.387 79,57 

 Tháng 6 2.891 96,37 

 Tháng 7 2.495 83,17 

 Tháng 8 2.567 85,57 

 Tháng 9 3.207 106,90 

 Tháng 10 2.498 83,27 

 Tháng 11 1.819 60,63 

 Tháng 12 1.489 49,63 



27 
 

STT Thời gian 
Lượng nước cấp 

(m3/tháng) 
Lượng nước cấp 

(m3/ng đ) 

Năm 2023   

 Tháng 1 1.460 48,67 

 Tháng 2 939 31,30 

 Tháng 3 1341 44,70 

 Tháng 5 1.497 49,90 

 Tháng 6 1.392 46,40 

 Tháng 7 2.106 70,20 

 Tháng 8 1.232 41,07 

 Tháng 9 1.511 50,37 

 Tháng 10 1.644 54,80 

 Tháng 12 2.251 75,03 

 Năm 2024   

 Tháng 1 2.003 66,77 

 Tháng 2 1.564 52,13 

 Tháng 3 2.513 83,77 

 Tháng 4 2.094 69,80 

 Tháng 5 2.216 73,87 

 Tháng 6 1.012 33,73 

 Tháng 7 812 27,07 

 Tháng 8 811 27,03 

 Tháng 9 955 31,83 

 Tháng 10 840 28,00 
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(Nguồn: Hóa đơn sử dụng nước của cơ sở từ năm 2022, 2023, 2024) 

Theo bảng Lưu lượng nước cấp của cơ sở được thống kê trên thì lưu lượng sử 

dụng nước ngày ít nhất là 27,03m3/ngàyđêm, lưu lượng sử dụng nước ngày nhiều nhất 

là 106,90m3/ngàyđêm. 

Theo số liệu đầu vào thì nhu cầu sử dụng nước trong 1 ngày của cơ sở được tính 

toán như sau:  

- Căn cứ tính toán nhu cầu sử dụng nước: Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

Bảng 7. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở trong quá trình hoạt động 

STT Đối tượng 
dùng nước 

Quy mô Định mức dùng 
nước 

Nhu cầu 
sử dụng 
(m3/ng.đ) 

Ghi chú 

1. 

Cung cấp 
cho sinh 
hoạt của 
công nhân 
làm việc tại 
cơ sở (Q1) 

200 người 
80 lít/người/ngày 
QCVN 
01:2021/BXD 

16 

Điều chỉnh 
quy mô và chỉ 
tiêu lại cho 
phù hợp với 
thực tế 

2.  Nhà ăn (Q2)  200 người 25 lít/người/ngày 5 
Bổ sung thêm 
do ĐTM chưa 

tính toán 

3. 
Khu vực nhà 
lưu trú (Q3) 

4 người 120 lít/người/ngày 0,48 
Bổ sung thêm 
do ĐTM chưa 

tính toán 

4. 
Nước cấp 
cho trạm 
trộn (Q4) 

119.105 
m3 

1m3 là 100 lít  39,7  
Theo thiết kế 
cấp phối bê 
tông 

5. 
Nước vệ 
sinh trạm 
trộn (Q5) 

3 trạm 
trộn  

4m3/lần vệ sinh  1,85 

Điều chỉnh 
thời gian vệ 
sinh từ 1 
tháng/lần sang 
1 tuần/lần. 

STT Thời gian 
Lượng nước cấp 

(m3/tháng) 
Lượng nước cấp 

(m3/ng đ) 

Trung bình  60.32 
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6. 
Nước cấp vệ 
sinh mương 

(Q6) 

3 mương 

+ các bể 
lắng  

- 1,73 
Bổ sung thêm 
do ĐTM chưa 

tính toán 

7. 
Nước cấp 
cho lò hơi 

(Q7) 

1 lò hơi 8 

tấn/h  
0,3 m3/tấn hơi  38,42  

Tính toán nhu 
cầu theo thực 
tế 

8. 

Nước cấp 
cho 
HTXLKT lò 
hơi (Q8) 

- 2 m3/hệ thống/ngày  2 
Tính toán lại 
theo nhu cầu 
thực tế 

9.  Rửa đá (Q9)  - 37%Qmặt 44,4 
Nước rửa đá 2 

ngày xả thải 1 
lần 

10. 
Rửa máy 
móc thiết bị 
(Q10) 

- - 2 
Tính toán lại 
theo nhu cầu 
thực tế 

11.  
Rửa đường 
(Q11)  

- 
15%Qsh QCVN 
01:2021/BXD 1 
ngày tưới/lần 

2,4 

Điều chỉnh 
quy mô và chỉ 
tiêu lại cho 
phù hợp với 
thực tế. 

12.  
Tưới cây 
(Q12)  

- 
15%Qsh QCVN 
01:2021/BXD 1 
ngày tưới/lần 

2,4 
Bổ sung thêm 
do ĐTM chưa 

tính toán 

13. 
Nước cấp bù 
cho PCCC 
(Q13) 

- - 2 
Không phát 
sinh nước thải 

TỔNG    158,38  

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông Minh Đức - Sơn Tây, 2023) 

Vậy nhu cầu cấp nước của Cơ sở trong giai đoạn hoạt động ổn định khoảng 159 
m3/ngày.đêm. 

❖Nước cấp sinh hoạt 

Theo QCVN 01-2021/BXD về cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình – tiêu 
chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/người/ngày. Tổng 
nhân viên phục vụ cho hoạt động sản xuất của Cơ sở là 200 người, chia làm 2 ca/ngày. 
Tổng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt: 



30 
 

→ Q1 = (200 người x 80 lít/người/ngày)/1000 = 16 m3/ngày. 

❖Nước cấp cho hoạt động nhà ăn 

Trung bình lượng nước sử dụng khoảng 25 lít nước/suất. (Theo TCVN 4513:1988 Cấp 
nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế quy định). Cơ sở xây dựng nhà ăn phục vụ tối đa 

cho 200 người ăn. Tổng nhu cầu sử dụng nước cho nhà ăn: 

→ Q2 = (200 người x 25 lít nước/suất)/1000 = 5 m3/ngày. 

❖Nước cấp cho nhà lưu trú 

Trung bình lượng nước sử dụng khoảng 120 lít/người (theo TCVN 33:2006 - Cấp 
nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, Bộ xây dựng, 
3/2006). 

Cơ sở tận dụng 4 phòng làm việc trong khối nhà điều hành vừa để làm việc vừa là 
phòng lưu trú với số lượng mỗi phòng 1 người ở. Tổng nhu cầu sử dụng nước cho nhà 
lưu trú:          → Q3 = 4 người × 120 lít/suất = 0,48 m3/ngày. 

❖Nước cấp trộn bê tông: 

Nhu cầu dung nước cấp để trộn 1m3 là 100 lít (0,10m3) với khối lượng bê tông 
119.105 m3/năm. Cơ sở hoạt động 300 ngày/năm. Tổng nhu cầu sử dụng nước cho 
trạm trộn: 

                 → Q4 = 119.105 m3/năm × 0.10m3 = 11.910 m3/năm = 39,7m3/ngày.đêm 

❖Nước cấp vệ sinh trạm trộn: 

Nước cấp cho vệ sinh trạm trộn vào chiều thứ 7 cuối tuần, 04 lần/tháng, lượng nước 
cho 1 lần vệ sinh là 4m3. Vì vậy, lượng nước vệ sinh cho 3 trạm là 48m3/tháng. 

                   → Nước cấp cho vệ sinh trạm trộn: Q5 = 1,85 m3/ngày.đêm 

❖Nước cấp vệ sinh mương: 

Tại dự án sẽ phát sinh nhu cầu sử dụng nước cho quá trình vệ sinh mương chi tiết như 

sau: 

- Mương thoát nước mưa lộ thiên: định kỳ 3 tháng vệ sinh 1 lần tương đương nhu cầu 
cấp nước = 5 m3/3 tháng = 0,06 m3/ngày.đêm 

- Mương thoát nước thải sinh hoạt lộ thiên: định kỳ 1 tháng vệ sinh 2 lần tương 

đương nhu cầu cấp nước = 3m3/tháng = 0,12 m3/ngày.đêm 

- Mương thoát nước thải sản xuất: định kỳ 1 tuần vệ sinh một lần tương đương nhu 
cầu cấp nước 10 m3/tuần = 1,43 m3/ngày.đêm 

- Các bể lắng thoát nước thải sản xuất tại dự án có 1 bể, định kỳ 3 tháng vệ sinh 1lần 
tương đương nhu cầu cấp nước = 10 m3/3 tháng = 0,12 m3/ngày.đêm 

Tổng lượng nước cấp sử dụng cho quá trình vệ sinh mương:  
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                → Q6 = 0,06 + 0,12 + 1,43 + 0,12 = 1,73 m3/ngày.đêm 

❖Nước cấp cho lò hơi 

Nước cấp cho hoạt động của lò hơi: nhà máy đã lắp đặt 01 lò hơi công suất 8 tấn/h với 
nhiên liệu đốt là mùn cưa để phục vụ hoạt động sản xuất, lò hơi hoạt động 16h/ngày 
theo 2 ca làm việc, mỗi ca 8h/ngày. Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động của lò hơi 

là: 

0,3 m3/tấn hơi × 8 tấn hơi/h × 16h/ngày = 38,4 m3/ngày.đêm 

Ngoài lượng nước thất thoát do bốc hơi, còn có lượng nước thất thoát do quá trình xả 
đáy (giảm cặn tích tụ dưới đáy thiết bị). Thời gian xả đáy của nồi hơi phụ thuộc vào 
lượng cặn đóng ở đáy nồi. Theo hướng dẫn của nhà cung cấp tiến hành xả đáy 1 

lần/tuần. Thời gian xả khoảng 5-10 phút, lưu lượng xả đáy khoảng 20 lít/lần xả. 

Tổng lượng nước bổ sung cho nồi hơi trong ngày lớn nhất (vừa bù lượng bay hơi và 
vừa có xả đáy) khoảng → Q7 = 38,4 + 0,02 = 38,42 m3/ngày.  

❖Nước cấp cho HTXLKT lò hơi: Q8 = 2 m3/ngày  

❖Nước cấp rửa đá: 

Nước cấp cho hoạt động rửa đá của cơ sở chiếm 37% lượng nước mặt khai thác (2 
ngày rửa/lần). Tổng nhu cầu sử dụng nước cho rửa đá. 

→ Q9 = 120 m3/ng.đ × 37% = 44,4 m3/ngày 

❖Nước cấp cho rửa máy móc thiết bị: Q10= 2 m3/ngày 

❖Nước cấp rửa đường: Q11= 2,4 m3/ngày 

❖Nước cấp tưới cây: Q12= 2,4 m3/ngày 

❖Nước cấp bù cho PCCC: Q13= 2 m3/ngày 

Nhu cầu xả thải của cơ sở: 

Nhu cầu xả thải tại giai đoạn hiện nay của cơ sở được thể hiện trong bảng sau: 

Theo nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải thì:  

Lượng nước thải sinh hoạt bằng 100% nước cấp vậy lượng nước thải sinh hoạt 

của cơ sở là 16 + 5 + 0,48 = 21,48m3/ngàyđêm. Với hệ số không điều hòa k = 1,2 thì 

lượng nước thải của cơ sở là :  

Qtsh = 21,48 x 1,2 = 25,8 m3/ngàyđêm. 

Lượng nước thải sản xuất phát sinh bằng 80% lượng nước cấp cho sản xuất. Như 

vậy, lượng nước thải sản xuất của cơ sở phát sinh trong 1 ngày đêm là  

(1,85 + 1,73 + 2 + 44,4 + 2) x 80% = 41,6 m3/ngàyđêm. 

Tổng lượng nước thải của cơ sở: 41,6 + 25,8 = 67,4 m3/ngàyđêm. 
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Toàn bộ lượng nước thải của cơ sở phát sinh với lưu lượng lớn nhất 

67,4m3/ngàyđêm. 

 

 

 

Bảng 8. Chi tiết các đối tượng xả thải của cơ sở 

STT Mục đích sử dụng  Lưu lượng (m3/ngày) 

1. Nước thải sinh hoạt  16x100%=16 

2. Nước thải từ nhà ăn  5 x100%=5 

3. Nước thải nhà lưu trú  0,48 x100%=0,48 

4. Nước vệ sinh trạm trộn  1,85 x 80%=1,48 

5. Nước thải vệ sinh mương  1,73 x 80%=1,39 

6. Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi  2 x 80%=1,6 

7. Nước rửa đá  44,4 x 80%=35,5 

8. Nước thải rửa máy móc thiết bị  2 x 80%=1,6 

Vậy lượng nước thải phát sinh của Cơ sở trong giai đoạn vận hành ổn định 
khoảng 67,4 m3/ngày.đêm 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Đối với nhu cầu về nhân lực 
Tổng số cán bộ công nhân viên làm việc tại cơ sở tối đa khoảng 200 người. 

Thời gian làm việc 8h/ngày, theo 2 ca, 6 ngày/tuần, ca 1 từ 7h00-17h00, ca 2 từ 
19h00-5h00. 

5.2. Danh mục thiết bị máy móc sản xuất của cơ sở 

Cơ sở sử dụng các loại máy móc, thiết bị được trang bị tiên tiến, hiện đại, tự 
động hóa nên giúp cho công nhân dễ dàng vận hành. Các thiết bị được trình bày chi 
tiết như Bảng sau: 

Bảng 9. Danh mục máy móc, thiết bị của Dự án 

Stt Thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình 
trạng 

I  Phân xưởng cọc tròn     

1.  Máy phát điện MITSUMITSI  Máy 01 Nhật bản  70% 

2.  Cầu trục 3 dầm ABUS  Cái 01 Đức  70% 
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3.  Cầu trục 3 dầm ABUS  Cái 01 Đức  70% 

4.  Cầu trục 2 dầm ABUS  Cái 01 Đức  70% 

5. Cầu trục 2 dầm ABUS(10+10) tấn-2m  Cái 04 Đức  70% 

6. Cầu trục Pa lăng xích ABUS (1+1) tấn  Cái 03 Trung Quốc  70% 

7. Cầu trục Pa lăng xích ABUS (2+2) tấn  Cái 01 Trung Quốc  70% 

8.  Trạm trộn Atech MBC.180  Cái 01 Trung Quốc  70% 

9.  Silo 81 m3 Cái 02 Việt Nam  70% 

10.  Silo 62 m3 Cái 01 Việt Nam  70% 

11.  Bể chứa nước 30m3 Cái 01 Việt Nam  70% 

12.  Băng tải hầm 70m  Cái 01 Trung Quốc  70% 

13.  Băng tải nghiêng  Cái 01 Trung Quốc  70% 

14.  Băng tải gầu 32m  Cái 01 Trung Quốc  70% 

15.  Trạm rải  Cái 01 Việt Nam  70% 

16.  Máy sàng cát  Cái 01 Việt Nam  70% 

17.  Máy sàng rửa đá 1x2  Cái 01 Việt Nam  70% 

18.  Máy rửa đá 0.5  Cái 01 Việt Nam  70% 

19.  Dàn quay mẫu li tâm  Cái 01 Việt Nam  70% 

20.  Đầm rung mẫu  Cái 01 Việt Nam  70% 

21.  Máy cắt thép HS.CUT.420  Cái 01 Hàn Quốc  70% 

22.  Máy cắt thép  Cái 01 Việt Nam  70% 

23.  Máy tù đầu HS.HEAD  Cái 04 Hàn Quốc  70% 

24.  Máy đan lồng HS.CAGE.600  Cái 02 Hàn Quốc  70% 

25.  Máy đan lồng HS.CAGE.600  Cái 01 Hàn Quốc  70% 

26. 
Sàn xích dọc xưởng GEAR.BOX 04 
dãy x 60m (Chở khuôn theo chiều 
ngang) 

Cái 01 Hàn Quốc  70% 

27. 
Sàn xích ngang GEAR.FHB 1 dãy x 
45m (Chở khuôn theo chiều dọc) 

Cái 02 Hàn Quốc  70% 

28. Sàn xích ngang (Chở khuôn theo Cái 02 Việt Nam  70% 
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chiều dọc)  

29. Sàn con lăn 4.5KW 1 dãy 45m Cái 02 Việt Nam  70% 

30. Máy căng thủy lực HS.TJ.150T Cái 01 Hàn Quốc  70% 

31. Máy căng thủy lực HS.TJ.300T Cái 01 Hàn Quốc  70% 

32.  Dàn quay 75KW  Cái 03 Trung Quốc  70% 

33.  Dàn quay 75KW  Cái 01 Trung Quốc  70% 

34.  Dàn quay 110KW  Cái 01 Trung Quốc  70% 

35.  Lò hơi DZL4-1.27-AII  Cái 02 Trung Quốc  70% 

36. Máy nén khí HANSHIN, GRH3-50A Cái 01 Hàn Quốc  70% 

37.  Máy nén khí trục vít CCP50  Cái 01 Hàn Quốc  70% 

38.  Máy nén khí Piton  Cái 08 Trung Quốc  70% 

39.  Máy lốc vòng ôm 7.5KW  Cái 01 Việt Nam  70% 

40.  Máy cắt tôn 4.5KW  Cái 01 Việt Nam  70% 

41.  Máy hàn 400A  Cái 05 Việt Nam  70% 

42.  Máy hàn xách tay 220V  Cái 01 Việt Nam  70% 

43. 
Xe xúc lật SUNWARDL, SL58 
162KW 

Cái 01 Nhật Bản  70% 

44.  Máy khoan bàn 2.2KW  Cái 01 Việt Nam  70% 

45.  Máy mài 2 đá 4.5KW  Cái 01 Việt Nam  70% 

46.  Máy mài 2 đá 2.2KW  Cái 01 Việt Nam  70% 

47.  Máy bơm nước 11KW  Cái 01 Nhật Bản  70% 

48.  Máy bơm nước 5.5KW  Cái 02 Việt Nam  70% 

49.  Máy bơm nước 7.5KW  Cái 01 Việt Nam  70% 

50.  Máy Tiện 7876  Cái 01 Trung Quốc  70% 

II  Dây chuyền ống cống + Bãi cọc vuông 

51.  Cầu trục ABUS 2 tấn  Cái 1 Đức  70% 

52.  Cầu trục ABUS 32 tấn  Cái 1 Đức  70% 

53.  Xe nâng Heli100  Cái 1 Trung Quốc  70% 
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54.  Xe nâng Heli 85  Cái 1 Trung Quốc  70% 

55.  Xe nâng Heli 30  Cái 1 Trung Quốc  70% 

56. Trạm trộn ZOOM LION 120m3/h  Cái 01 Trung Quốc  70% 

57.  Silo 81 m3 Cái 02 Việt Nam  70% 

58.  Silo 62 m3 Cái 01 Việt Nam  70% 

59.  Máy quay ép cống  Cái 01 Việt Nam  70% 

60.  Máy rung âm cống  Cái 01 Việt Nam  70% 

61.  Máy uốn thép đai  Cái 01 Việt Nam  70% 

62.  Máy cắt thép đai  Cái 01 Việt Nam  70% 

63.  Máy cắt thép xây dựng  Cái 02 Việt Nam  70% 

64.  Máy hàn lồng  Cái 01 Việt Nam  70% 

65.  Máy uốn thép xây dựng  Cái 03 Việt Nam  70% 

66.  Line sx cọc vuông  M 1450 Việt Nam  70% 

67.  Máy nén khí trục vít PUMA  Cái 01 Trung Quốc  70% 

68.  Máy nén khí Piton  Cái 01 Trung Quốc  70% 

69.  Máy hàn  Cái 04 Việt Nam  70% 

70.  Máy hàn xách tay 220V  Cái 01 Việt Nam  70% 

71. Xe xúc lật KOMASU WA 300 Cái 01 Nhật Bản  70% 

72.  Máy bơm nước 7.5KW  Cái 01 Việt Nam  70% 

III  Phân xưởng Acotec     

73.  Trạm trộn 90m3/h  Cái 01 Italia  70% 

74.  Silo  Cái 02 Việt Nam  70% 

75.  Máy đùn ép tấm sàn  Cái 01 Italia  70% 

76.  Máy cắt bê tông tấm sàn  Cái 01 Italia  70% 

77.  Xe goong chở phễu bê tông  Cái 01 Italia  70% 

78. Dây truyền sản xuất tấm Acotec Cái 01 Đài Loan  70% 

79.  Xe vệ sinh lau sàn  Cái 01 Italia  70% 

80.  Xe goong chuyển tấm sàn  Cái 01 Italia  70% 
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81. Máy đùn ép tấm tường trên sàn Cái 01 Italia  70% 

82.  Line sản xuất tấm sàn  M 900 Italia  70% 

83.  Máy kéo căng  Cái 01 Italia  70% 

84.  Máy nhả căng  Cái 01 Italia  70% 

85.  Nồi hơi đốt dầu 85KW  Cái 01 Việt Nam  70% 

86. Máy sấy khí Buma HAD - 3HTF Cái 01 Hàn Quốc  70% 

87.  Máy nén khí Buma BFD 22-8  Cái 01 Hàn Quốc  70% 

88.  Xe xúc lật LIUGONG-LZ30  Cái 01 Trung Quốc  70% 

89.  Bể chứa dầu 4500 lít  Cái 01 Việt Nam  70% 

90.  Máy bơm nước áp lực 2.2KW  Cái 03 Việt Nam  70% 

IV  Thiết bị thí nghiệm     

91.  Cân tạ  Cái 1 Việt Nam  70% 

92.  Cân điện tử  Cái 1 Việt Nam  70% 

93.  Tủ sấy cốt liệu  Cái 1 Việt Nam  70% 

94.  Máy sàng cốt liệu  Cái 1 Trung Quốc  70% 

95.  Máy đo độ lún xi măng  Cái 1 Italia  70% 

96.  Máy trộn vữa  Cái 1 Italia  70% 

97.  Máy thí nghiệm kéo thép  Bộ 1 Việt Nam  70% 

98.  Máy trộn bê tông  Cái 1 Việt Nam  70% 

99.  Máy khoan rút lõi  Cái 1 Việt Nam  70% 

100.  Máy ép mẫu  Cái 1 Việt Nam  70% 

Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông Minh Đức - Sơn Tây, 2023 

4.4. Hóa chất sử dụng 

Hoá chất sử dụng của cơ sở được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 10. Hoá chất sử dụng của cơ sở 

Stt Tên nguyên liệu, nhiên liệu ĐVT Khối lượng Công đoạn sử dụng 

I.  Nguyên liệu chính    

1.  Cát  m3/năm  52.000  Trộn bê tông 
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2.  Đá  m3/năm  115.000  Trộn bê tông 

3.  Xi măng  Tấn/năm  37.000  Trộn bê tông 

4.  Sắt thép  Tấn/năm  3.700  Đan lồng thép 

II.  Vật liệu phụ    

5.  Dầu Diezen  Lít/năm  33.000  Xe nâng, xúc lật 

6.  Phụ gia Sika 8565  Lít/năm  360.000  Trộn bê tông 

7.  Mùn cưa  Tấn/năm  580  Lò hơi 

8.  Than  Tấn/năm  1.4  HTXLKT 

III.  Hóa chất    

9.  NaOH  Lít/năm  180  HTXLKT 

10.  PAC  kg/năm  1.248  HTXLNT 

Thông tin MSDS của hóa chất sử dụng tại cơ sở 

Tên sản phẩm Đặc tính Mục đích sử dụng 

Sika  

ViscoCrete - 
8565 

Hỗn hợp của Polycarboxyte cải tiến hệ nước.  

-pH: 4.75 – 6.75 (ở 250C) 

-Tỷ trọng: 1.090 – 1.110 kg/l (ở 200C) 

-Màu sắc: chất lỏng màu nâu. 

-Điều kiện lưu trữ trong điều kiện khô ráo, 

bảo vệ tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp ở 

khoảng nhiệt độ +50C đến 300C 

Đông rắn nhanh bê 
tông 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có). 
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Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

Công ty Cổ phần và Xây dựng Bê Tông Minh Đức – Sơn Tây đã được xây 
dựng tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội phù hợp với quy hoạch của 
thành phố Hà Nội. Cơ sở được đầu tư xây dựng có quy mô diện tích phù hợp với quy 
hoạch là 115.620 m2. 

Các căn cứ pháp lý thực hiện đầu tư Cơ sở như sau: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500577028 đăng ký lần đầu 
ngày30/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 02/06/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà Nội cấp. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 212, ngày 07/04/2008 đăng ký chứng nhận lần đầu 
do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tây cấp. 

- Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 03/09/2009 về việc phê duyệt báo 
cáođánh giá tác động môi trường, Dự án “Đầu tư xây dựng công trình nhà máy Bêtông 
Sơn Tây” của UBND thành phố Hà Nội cấp cho Công ty CP Xây dựng và Bê tông 
Sơn Tây (nay là Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Minh Đức -Sơn Tây). 

- Quyết định số 4717/QĐ-UBND ngày 29/08/2016 về việc phê duyệt báo 
cáođánh giá tác động môi trường, Dự án “Đầu tư mở rộng xây dựng Nhà máy Bêtông 
Sơn Tây” của UBND thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Bê tông và xây 
dựng Minh Đức - Sơn Tây. 

- Về quy hoạch sử dụng đất: Dự án nằm tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, 
đãđược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa cụ thể như sau: 

+ Thửa đất số 00, tờ bản đồ số 00: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 
762209 ngày 12/11/2014 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cấp. 

Về quy hoạch phát triển ngành: Căn cứ Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 
20/10/2015 của UBND Thành Phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị xã 
Sơn Tây (lồng ghép Đô thị vệ tinh Sơn Tây) năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Mục đích là 

phát triển thị xã Sơn Tây phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
phương, tương ứng với vị trí ở vùng đô thị phía Tây Bắc thành phố Hà nội, hỗ trợ tích 
cực cho sự phát triển đô thị trung tâm Hà Nội. Vì vậy, việc hoạt động nhà máy của 
Công ty Cổ phần và Xây dựng Bê Tông Minh Đức – Sơn Tây với công nghệ hiện đại 
được đánh giá là phù hợp với quy hoạch phát triển ngành tại địa phương. 

Về phù hợp chủ trương kinh tế - xã hội tại địa phương: quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội là nghiên cứu định hướng phát triển không gian 
vùng, phân vùng kinh tế, làm cơ sở để triển khai các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 
dựng, xác định các dự án ưu tiên đầu tư, phát triển đô thị; quản lý đô thị; quản lý đô 

thị và các khu vực dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch,... 
và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành đảm bảo sự phát triển hài 
hòa, đồng bộ. Dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, dự án hoạt động góp phần tăng ngân 



39 
 

sách nhà nước và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, vì vậy phù hợp với 
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Như vậy, hoạt động của Công ty Cổ phần và Xây dựng Bê Tông Minh Đức – 
Sơn Tây tại địa chỉ trên là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển 
ngành, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường. 

Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác 

động môi trường và đã được UBND Thành Phố Hà Nội phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường theo Quyết định số 4717/QĐ-UBND ngày 29/08/2016. Hiện tại 

sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường không thay đổi 

so với nội dung đã được đánh giá trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Do vậy báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này chủ dự án không thực 

hiện đánh giá lại sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch, khả năng chịu tải môi trường. 

Đánh giá khả năng tiếp nhận của sông Đồng Mô đối với nước thải phát sinh từ 

hoạt động của cơ sở: 

Cơ sở hằng năm có lấy mẫu nước mặt để kiểm tra chất lượng nước ở các điểm 

xả theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt. Nước mặt được so sánh 

theo Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước mặt. 

Để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải phát sinh từ Cơ sở, báo cáo sẽ đánh 

giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông Đồng mô theo hướng dẫn tại Thông tư 

76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017. 

- Tổng hợp kết quả quan trắc qua các năm như sau: 
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Bảng 11. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt năm 2021 

TT  Thông số  Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 
08- MT: 
2015/ 
BTNMT 
Cột B1 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

NM1 NM2 NM0 NM1 NM2 NM0 NM1 NM2 NM0 NM1 NM2 NM0 

 pH  -  6,75 6,84 6,89 7,06 7,13 7,25 7,82 7,89 7,75 6,73 6,90 6,60 5,5-9 
2  BOD5  mg/L  7,6 9,0 8,1 21,7 7,1 18,9 3,1 7,7 <1 14,6 12,1 17,2 15 
3  COD  mg/L  24 28 26 66 205 56 6 16 4 44 36 52 30 
4  DO  mg/L  5,3 5,2 5,5 4,9 5,1 4,8 5,4 5,9 5,2 5,4 5,1 5,7 ≥4 
5  TSS  mg/L  34 31 25 30 37 34 19 21 13 34 28 30 50 
6  As  mg/L  <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,01 
7  Hg  mg/L <0,000 8 <0,000 8 <0,000 8 <0,000 8 <0,000 8 <0,000 8 <0,000 8 <0,000 8 <0,000 8 <0,000 8 <0,000 8 <0,000 8 0,001 
8  Cd  mg/L  <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0,01 
9  Pb  mg/L  <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,05 
10  Cr6+  mg/L  <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,04 
11  Cu  mg/L  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 
12  Zn  mg/L  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 1,5 
13  Ni  mg/L  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,1 
14  Mn  mg/L  <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 0,5 
15  Fe  mg/L  0,66 0,76 0,38 0,25 0,24 0,021 0,21 0,36 0,14 0,14 0,12 0,15 1,5 

16 
Chất 
HĐBM 

mg/L  0,06 0,08 0,03 0,05 0,09 0,06 0,11 0,13 0,15 0,11 0,09 0,06 0,4 

17  NH4+ _N  mg/L  0,40 0,14 0,33 0,36 0,35 0,046 0,37 0,21 0,81 1,73 1,45 1,33 0,9 
18  NO2-_N  mg/L  0,30 0,53 0,40 0,24 0,22 0,076 0,14 <0,003 0,048 0,38 0,14 1,33 0,05 
19  NO3- _N  mg/L  0,52 0,49 1,24 0,71 0,63 1,01 2,52 1,43 1,76 7,5 1,28 4,33 10 
20  PO43- _P  mg/L  0,02 0,25 0,023 <0,02 0,024 <0,02 0,098 0,035 <0,02 0,048 0,028 0,050 0,3 

21 
Tổng dầu 
mỡ 

mg/L  <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 1,0 

22  Coliform 
MPN/ 
100ml 

3.000 3.500 3.900 3.500 3.000 2.900 4.000 3.600 3.500 3.900 3.500 4.400 3.000 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê Tông và Xây dựng Minh Đức – Sơn Tây, 2023) 
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Bảng 12. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt năm 2022 

TT  Thông số  Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 
08- MT: 
2015/ 
BTNMT 
Cột B1 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

NM2 NM1 NM0 NM1 NM2 NM0 NM1 NM2 NM0 NM1 NM2 NM0  

1 pH  -  6,84 6,81 6,72 6,79 6,86 6,76 6,48 6,52 6,68 6,92 6,87 6,83 5,5-9 
2  BOD5  mg/L  4,9 10,2 4,7 5 3 8 6 5 4 8 6 6 15 
3  COD  mg/L  14 28 12 12 8 18 12 14 12 18 12 16 30 
4  DO  mg/L  4,6 4,7 4,4 4,3 4,6 4,8 5,1 5,2 4,9 4,8 4,7 4,6 ≥4 
5  TSS  mg/L  12 48 45 35 16 24 25 28 32 45 42 40 50 
6  As  mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,01 
7  Hg  mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,001 
8  Cd  mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,01 
9  Pb  mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,05 
10  Cr6+  mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,04 
11  Cu  mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,5 
12  Zn  mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 1,5 
13  Ni  mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,1 
14  Mn  mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,5 
15  Fe  mg/L  0,332 0,395 0,067 0,13 0,12 0,17 0,048 0,031 0,045 0,098 0,12 0,21 1,5 
16 Chất HĐBM mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,11 0,09 0,06 0,4 
17  NH4

+ _N  mg/L  KPH 1,65 0,76 0,12 0,155 0,2 0,19 0,8 0,2 1,73 1,45 1,33 0,9 
18  NO2

-_N  mg/L  0,0075 2,34 KPH 0,026 0,026 0,026 0,04 0,048 0,045 0,38 0,14 1,33 0,05 
19  NO3

- _N  mg/L  1,21 2,53 KPH 0,265 0,3 0,04 0,15 2,33 0,11 7,5 1,28 4,33 10 
20  PO4

3- _P  mg/L  0,02 0,25 0,023 0,25 0,27 0,18 KPH 0,255 KPH 0,048 0,028 0,050 0,3 
21 Tổng dầu mỡ mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 1,0 

22  Coliform 
MPN/ 
100ml 

4.400 4.300 530 1.300 1.100 2.400 1.300 2.100 1.500 1.100 1.300 130 7.500 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê Tông và Xây dựng Minh Đức – Sơn Tây, 2023) 
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Bảng 13. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt năm 2023 

TT  Thông số  Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 
08- MT: 
2015/ 
BTNMT 
Cột B1 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

NM1 NM2 NM3 NM1 NM2 NM3 NM1 NM2 NM3 NM1 NM2 NM3 

1 pH  -  6,82 6,73 6,78 7,4 7,55 7,65 7,37 7,23 7,26 6,81 6,76 6,8 5,5-9 
2 DO  mg/L  4,6 5,1 4,9 5,25 5,37 5,16 4,7 5,2 5,4 5,0 5,01 5,05 ≥4 
3 TSS  mg/L  40 44 48 48 42 41 31 28 31 27 23 21 50 
4 BOD5  mg/L  13 5 4 9 12 10 5 5 4 8 7 5 15 
5 COD  mg/L  22 14 10 24 28 28 12 12 12 20 20 16 30 
6 NO2

-_N  mg/L  0,032 0,036 0,04 0,018 0,008 0,018 0,039 0,036 0,035 0,02 0,041 0,031 0,05 
7 NO3

- _N  mg/L  1,225 0,76 0,67 1,1 1,425 0,875 0,36 0,455 0,42 78,03 21,03 19,92 10 
8 NH4

+ _N  mg/L  0,68 0,71 0,62 0,083 0,085 0,3 0,262 0,23 0,3 18,5 1,1 1,16 0,9 
9 PO4

3- _P  mg/L  KPH 0,25 KPH 0,033 0,051 0,034 0,021 0,014 0,014 1,92 0,023 KPH 0,3 
10 As  mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,01 
11 Cr6+  mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,04 
12 Cd  mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,01 
13 Pb  mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,05 
14 Cu  mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,5 
15 Zn  mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 1,5 
16 Mn  mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,5 

17 Chất HĐBM mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,4 

18 Ni  mg/L  KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,011 0,019 0,017 0,1 
19 Fe  mg/L  0,096 0,256 0,094 KPH KPH 0,046 0,04 0,04 0,05 KPH 0,04 0,11 1,5 
20 Hg  mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,001 
21 Tổng dầu mỡ mg/L  KPH KPH KPH <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 1,0 
22 Coliform MPN/ 100ml 400 460 430 210 240 200 130 110 170 920 130 280 7.500 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê Tông và Xây dựng Minh Đức – Sơn Tây, 2023) 
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Bảng 14. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt năm 2024 

TT  Thông số  Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 08- 
MT: 2015/ 
BTNMT 
Cột B1 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 

NM1 NM2 NM3 NM1 NM2 NM3 NM1 NM2 NM3 

1 pH  - 6,8 6,85 6,82 6,96 6,88 6,95 6,74 6,96 7,01 5,5-9 

2 DO  mg/L 5 5,02 5,1 5,1 4,9 5,3 4,86 5,1 5,15 ≥4 

3 TSS  mg/L 15 15 14 36 33 31 32 36 26 50 

4 BOD5  mg/L 3 3 4 4 4 2 8 8 4 15 

5 COD  mg/L 12 12 16 10 12 10 20 18 12 30 

6 NO2
-_N  mg/L 0,023 0,019 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,011 0,031 0,045 0,05 

7 NO3
- _N  mg/L 1,59 1,95 1,16 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 0,06 0,54 10 

8 NH4
+ _N  mg/L <0,01 0,18 <0,01 0,26 0,18 0,25 0,93 0,81 0,05 0,9 

9 PO4
3- _P  mg/L <0,02 0,078 0,023 0,02 <0,02 0,02 0,05 0,06 0,03 0,3 

10 As  mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,01 

11 Cr6+  mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,04 

12 Cd  mg/L <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007    0,01 

13 Pb  mg/L <0,002 <0,002 <0,002 0,0015 0,0048 0,0094    0,05 

14 Cu  mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05    0,5 

15 Zn  mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05    1,5 

16 Mn  mg/L <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021    0,5 
17 Chất HĐBM mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,03 <0,03 <0,03 0,4 

18 Ni  mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02    0,1 

19 Fe  mg/L <0,02 <0,02 0,03 <0,05 <0,05 <0,05    1,5 

20 Hg  mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,001 
21 Tổng dầu mỡ mg/L <0,3 <0,3 <0,3 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 1,0 

22 Coliform 
MPN/ 
100ml 

540 400 790 4.000 3.200 3.100 3.300 2.800 3.100 7.500 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê Tông và Xây dựng Minh Đức – Sơn Tây, 2023) 
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❖Ghi chú: 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về chất lượng nước mặt. 

+ NM0 (NM3): Ao chứa nước: Tọa độ: X = 2333427; Y = 551059. 

          + NM1: Nước mặt nguồn tiếp nhận dưới điểm thải 1: cách điểm thải 1 về phía 
thượng lưu 50m. Tọa độ: X = 2333267; Y = 551122.  

+ NM2: Nước mặt nguồn tiếp nhận dưới điểm thải 2: cách điểm thải 2 về phía 
thượng lưu 50m. Tọa độ: X = 2333478; Y = 551061. 

➢Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn 
cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng môi trường nước mặt. 
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Chương III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải. 

        Khuôn viên của cơ sở được xây dựng tại Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị xã 
Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, do đó hiện trạng các hệ thống thoát nước thải, nước mưa 

của cơ sở hoàn toàn đồng bộ với hệ thống thu gom, thoát nước thải, nước mưa của khu 
vực.  

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 

Hình 8. Sơ đồ thu gom nước mưa tại cơ sở 

Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa của Cơ sở được tách riêng biệt với mạng 

lưới thu gom, thoát nước thải và đã được xây dựng hoàn chỉnh. 

+ Nước mưa từ mái nhà xưởng sẽ được thu gom bằng các máng xối, và sử dụng 

ống nhựa PVC Ф90 để đưa xuống đất dẫn vào 09 hố ga trên mặt đất. Dọc công trình 

tại cơ sở bố trí các tuyến mương dẫn ngầm bằng ống cống D800mm dẫn ra nơi chứa là 

02 tuyến mương hở chạy dọc 02 bên bờ rào của nhà máy, thoát ra tại 02 điểm xả:01 

tràn vào kênh Đồng Mô; 01 chảy ra mương khu ruộng Là Và. 

+ Riêng nước mưa từ trên mái nhà xưởng Ống cống được thu gom bằng ông 

nhựa PVC Ф90 đưa nước xuống đất và theo tuyến cống kín bằng ống cống D800mm 

dẫn về hố ga ống cống và thoát nước ra điểm xả phía đường quốc lộ 21. 

+ Nước mưa trên mặt đất theo cơ chế tự chảy: Tại các cửa thu nước đều lắp đặt 
lưới chắn rác. Nước mưa trên bề mặt được thu gom về 02 tuyến mương hở kết cấu 
bằng BTCT D800mm (độ dốc i = 3%) chạy dọc sát bờ rào 02 bên nhà máy, thoát ra tại 
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02 điểm xả: 01 điểm xả tràn vào kênh Đồng Mô; 01 điểm xả ra mương khu ruộng Là 
Và. Cụ thể, tại cơ sở hệ thống thoát nước mưa chia làm 03 hệ thống thoát nước mưa 

như sau: 

+ Điểm xả 1: Nước mưa thoát bằng mương mở khu vực phía bên trái bờ rào của 

nhà máy với kế cấu bằng cọc bê tông dự ứng lực D800mm, độ dốc i = 3% đến nguồn 

tiếp nhận nước mưa tại vị trí (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105000’ múi 

chiếu 30). 

• Tọa độ điểm 1: X(m) = 2333294,5; Y(m) = 551308,3. 

+ Điểm xả 2: Nước mưa thoát bằng mương mở khu vực phía bên phải bờ rào 

của nhà máy với kế cấu bằng BTCT D800mm, độ dốc i = 3% đến nguồn tiếp nhận 

nước mưa tại vị trí (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105000’ múi chiếu 30). 

• Tọa độ điểm 2: X(m) = 2333485,1; Y(m) = 551281,5. 

+ Điểm xả 3: Nước mưa thoát bằng bằng ống cống (kín) kết cấu BTCT 
D800mm từ thu gom nước mưa từ máy nhà xưởng Ống cống của nhà máy, với độ dốc 

i = 3% đến nguồn tiếp nhận nước mưa tại vị trí hố ga Ống cống (theo hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 105000’ múi chiếu 30). 

• Tọa độ điểm 3: X(m) = 2333491; Y(m) = 551564,7. 

Thông số kỹ thuật cơ bản của công trình thu gom và thoát nước mưa: 

Bảng 15. Thông số kỹ thuật của công trình thu gom và thoát nước mưa 

STT Tên hạng mục 
Kích thước (m) 

Số 

lượng 
Kết cấu 

Dài Rộng Cao 

1 Hố ga 1  2,7 2,7 2,7 1 BTCT 

2 Hố ga 2  1,9 1,6 2,7 1 BTCT 

3 Hố ga 3  2,6 2 2,7 1 BTCT 

4 Hố ga 4  1,9 1,7 2,7 1 BTCT 

5 Hố ga 5  3 3 2,7 1 BTCT 

6 Hố ga 6  2,6 1,7 2,7 1 BTCT 

7 Hố ga 7  2,1 1,7 2,7 1 BTCT 

8 Hố ga 8  3,4 2,6 2,7 1 BTCT 

9 Hố ga thoát 

nước xưởng ống 
2,6 2,0 3,0 1 BTCT 
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cống  

10 
Mương dẫn 

nước xưởng 

Hollowcore 
450 0,5 0,5 1 BTCT 

11 
Mương dẫn 

nước xưởng ống 

cống  
180 0,5 0,5 1 BTCT 

12 
Mương dẫn 

nước xưởng cọc 

tròn  
420 0,5 0,5 1 BTCT 

13 
Mương dẫn 

nước bãi thành 

phẩm  
560 0,5 0,5 1 BTCT 

14 
Mương dẫn 

nước ranh giới 

khu đất  
560 0,5 0,5 1 BTCT 

15 
Mương dẫn 

nước ranh giới 

đất nhà máy 
205 0,5 0,5 1 BTCT 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông Minh Đức - Sơn Tây, 2023) 
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Hình 9. Một số hình ảnh thoát nước mưa tại cơ sở 

1.2. Thu gom, thoát nước thải. 

- Nguồn phát sinh nước thải: tại cơ sở gồm nước thải sinh hoạt từ hoạt động vệ 

sinh của công nhân viên và khu lưu trú của nhân viên; nước thải từ nhà ăn tập thể của 

các bộ công nhân viên; nước thải vệ sinh trạm trộn; nước thải vệ sinh các mương dẫn 

nước, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi, nước thải từ công đoạn rửa đá; nước 

thải rửa các máy móc, dụng cụ thiết bị với tổng lưu lượng khoảng 67,4m3/ngày.đêm, 

cụ thể như sau: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên 

làm việc tại cơ sở với lưu lượng phát sinh là 16 m3/ngày.đêm; 

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của nhà ăn tập thể của các bộ 

côngnhân viên với lưu lượng phát sinh là 5 m3/ngày.đêm; 

+ Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của khu ký túc xá nhân viên 

vớilưu lượng phát sinh là 0,48 m3/ngày.đêm; 

+ Nguồn số 04: Nước vệ sinh trạm trộn bê tông với lưu lượng khoảng 

1,48m3/ngày.đêm 

+ Nguồn số 05: Nước vệ sinh vệ sinh mương dẫn nước thải, mương thoát nước 

mưavới lưu lượng khoảng 1,38 m3/ngày.đêm 

+ Nguồn số 06: Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải gồm nước xả đáy lò hơi, vệ 

sinh cặn ống thải lò hơi và nước hấp thụ khí thải đã bão hòa với lưu lượng phát sinh 

khoảng 1,6 m3/ngày.đêm; 

+ Nguồn số 07: Nước thải phát sinh từ công đoạn rửa đá của cơ sở lưu lượng 
khoảng 35,5 m3/ngày.đêm; 

+ Nguồn số 08: Nước thải phát sinh từ vệ sinh rửa các máy móc, thiết bị dụng 

cụtrong quá trình sản xuất với lưu lượng khoảng 1,6 m3/ngày.đêm  
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- Phương án thu gom thoát nước thải như sau: 

+ Đối với nước thải sinh hoạt được từ các nhà vệ sinh và khu nhà lưu trú thu sẽ 

gom và xử lý sơ bộ tại bể tự hoại cải tiến Bastaf sau đó theo đường PVC Ø110, độ đốc 

i = 0,03 chạy dọc mương dẫn thoát nước mưa nằm phía bên phải của nhà xưởng dẫn 

về hố ga thu gom và lắng cặn trung gian trước khi thoát nước thải ra lòng dẫn tiêu 

thoát nước sau tràn xả lũ Ngải Sơn hồ Đồng Mô tại 01 điểm xả thải (điểm xả 1). 

+ Đối với nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi phát sinh khoảng 1,6 
m3/ngày. 

Hệ thống xử lý dùng nước và có thêm dung dịch NaOH để hấp thụ bụi phát sinh 
từ lò hơi nên thành phần chủ yếu là bụi, TSS,... do vậy sẽ được thu gom bằng đường 
ống D40 ra mương dẫn nước thải BTCT D1300mm và dẫn về HTXLNT tập trung của 
cơ sở.  

+ Đối với nước thải từ nhà ăn sẽ được thu gom và xử lý sơ bộ bằng song chắn 

rác, bể tách dầu mỡ, sau đó theo đường cống trục (mương kín) BTCT Ø200, độ đốc 

i=0,03 chảy ra mương dẫn nước thải BTCT D1300mm và dẫn về HTXLNT tập trung 

của cơ sở. 

+ Đối với nước thải từ công đoạn rửa đá trong quá trình sản xuất tại cơ sở sẽ 

được thu gom theo mương dẫn nước thải BTCT D1300mm và dẫn về HTXLNT tập 

trung của cơ sở. 

+ Đối với nước thải từ quá trình sản xuất của xưởng ống cống và sản xuất tấm 

sàn sẽ được lưu trữ tại bể lưu chứa nước thải của cơ sở, sau đó được cơ sở bố trí xe tải 

chuyên dụng có lắp đặt bồn chứa nước với dung tích bồn 4,5m3, nhờ bơm áp lực đưa 

nước thải lên bồn chứa và di chuyển về HTXLNT tập trung của cơ sở. 

- Toàn bộ nước thải sản xuất phát sinh được thu gom dẫn về HTXLNT tập trung 

của cơ sở có công suất 100 m3/ngày.đêm, nước thải sau xử lý đạt 

QCTĐHN02:2014/BTNMT, cột B (Kq =0,9; Kf =1,1) trước khi xả ra lòng dẫn tiêu 

thoát nước sau tràn xả lũ Ngải Sơn hồ Đồng Mô tại 01 điểm xả thải (điểm xả 2). 

- Điểm xả nước thải sau xử lý: 

Vị trí xả thải của cơ sở đã được UBND Thành phố Hà Nội cấp Giấy phép xả 

nước thải vào Công trình thủy lợi số 571/GP-UBND ngày 27/12/2019 và văn bản thỏa 

thuận xả nước thải vào kênh thoát nước hạ lưu đập tràn xả lũ Ngải Sơn hồ Đồng Mô, 

Tp. Hà Nội. Cụ thể như sau: 

Tọa độ vị trí xả nước thải tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

(theo tọa độ VN2000, múi chiếu 3, kinh tuyến trục 105000’): 

+ Điểm xả 1: X(m) = 2333307; Y(m) = 0551215; 

   + Điểm xả 2: X(m) = 2332640; Y(m) = 0551225. 
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Hình 10. Sơ đồ thu gom nước thải tại cơ sở 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Công trình xử lý sơ bộ 

Hiện tại cơ sở có 3 khu WC là khu Nhà điều hành và khu vực Xưởng cọc và Nhà 

lưu trú. Cơ sở đã xây dựng bể tự hoại cải tiến Bastaf để xử lý nước thải sinh hoạt phát 

sinh từ các khu vực này. Tại cơ sở đã đầu tư tổng cộng 03 bể tự hoại, trong đó: 

01 bể đặt ngầm tại khu vực nhà điều hành kích thước là L x B x H = 4,5 x 2,3 x 

1,8 m, 01 bể đặt ngầm tại khu vực xưởng cọc tròn kích thước là L x B x H = 7,1 x 3,3 

x 2,3 m và 01 bể đặt ngầm tại nhà lưu trú kích thước là L x B x H = 2,4 x 2,2 x 1,8 m 

để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt phát sinh. Tổng thể tích bể tự hoại là 82 m3. 

Bảng 16. Vị trí và các thông số kĩ thuật của bể tự hoại tại cơ sở 

Stt  Vị trí đặt bể  
Kích thước 

LxBxH 
Thể tích bể (m3) Số lượng Vật liệu 

1  Nhà điều hành  4,5 x 2,3 x 1,8 m 18 1 BTCT 

2  Xưởng cọc tròn  7,1 x 3,3 x 2,3 m 54 1 BTCT 

3  Nhà lưu trú  2,4 x 2,2 x 1,8 m 10 1 BTCT 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Minh Đức - Sơn Tây, 2023) 
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Hình 11. Sơ đồ bể tự hoại cải tiến BASTAF 

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Anh nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại cải tiến 
BASTAF hoạt động theo các bước sau:  

Bước 1: Chất thải từ bồn cầu được đưa tới bể chứa lớn nhất. 

Bước 2: Nước thải chưa được lắng hoàn toàn sẽ được đưa vào ngăn thứ hai qua 2 
đường ống hay các vách ngăn hướng dòng giúp cho việc tạo dòng chảy, điều hòa dung 
lượng và nồng độ chất thải, ngăn làm lắng đọng chất thải, lên men kỵ khí. 

Bước 3: Ở các ngăn tiếp theo nước thải được chuyển động theo chiều từ dưới lên 
trên sẽ tiếp xúc với các sinh vật kỵ khí ở lớp bùn dưới đáy bể ở điều kiện động. Các 
chất hữu cơ được các sinh vật kỵ khí hấp thụ và chuyển hóa giúp chúng phát triển bên 
trong của từng khoang bể chứa. Điều này sẽ giúp ta bóc tách riêng 2 pha là lên men 
axit và lên men kiềm nhờ phản ứng kỵ khí này. 

Chuỗi phản ứng này mà bể của chúng ta được xử lý triệt để, lượng bùn và các 
chất cặn bã hữu cơ sẽ tăng thời gian lưu bùn. 

Bước 4: Tại các ngăn lọc cuối cùng của bể thì các vi sinh vật kỵ khí sống nhờ 
dính bám vào bề mặt các hạt vật liệu lọc sẽ ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo với nước làm 
sạch nước thải.  

- Tính toán thể tích bể tự hoại 

Theo tính toán phần trên, lưu lượng nước thải từ nhà vệ sinh là 16 m3/ngày.đêm. 

Kích thước cần thiết của bể tự hoại cho việc xử lý nước thải phát sinh từ dự án như 

sau: 

Wbể = Wcặn + Wnước 

Wnước= QVS x K = 16 m3 x 1,2 = 19,2 m3 

(K: hệ số lưu lượng, K = 1,2) 

Wcặn = a * N * t * (100 - P1) * 0,7 * 1,2 * (100 - P2)/100.000 

- A : Lượng cặn lắng trung bình của 1 người, a = 0,4 - 0,5 l/người.ngđ. 

- N : Số người sống và hoạt động trong vùng dự án = 200 người. 

- t : Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 ngày đêm. 
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- 0,7 : Hệ số tính đến 30% giảm thể tích cặn đã được phân hủy. 

- 1,2 : Hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại bể tự hoại để lên men cặn. 

- P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%. 

- P2: Độ ẩm của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90%. 

Wcặn = 0,4 x 200 x 180 x (100-95) x 0,7 x 1,2 x (100-90)/100.000 = 6,048 m3 

→ Wbể = Wcặn + Wnước = 6,048 + 19,2 = 25,25 m3 

Như vậy, để xử lý nguồn nước thải này chủ cơ sở sẽ cần bể tự hoại có tổng thể 
tích lớn hơn W = 25,25 m3. Với thể tích bể tự hoại tại cơ sở là W = 82 m3 > 25,25 m3, 
như vậy bể tự hoại hiện hữu của cơ sở đã đáp ứng đủ nhu cầu xử lý lượng nước thải 
khi phát sinh tại cơ sở, tiền xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh. 

1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải 

Chủ cơ sở đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải 
công suất 100 m3/ngày đêm để xử lý lượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt 
động của cơ sở đạt quy chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường 
(QCTĐHN02:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 
trên địa bàn thủ đô Hà Nội (cột B Kq = 1,1; Kf = 1,1). 

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày.đêm như hình sau: 

 

Hình 12. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày.đêm 
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❖Thuyết minh quy trình 

Nước thải chủ yếu là nước vệ sinh máy móc nhà xưởng, trạm trộn và xử lý bụi 
trong quá trình sản xuất, rửa nguyên vật liệu. Do đặc tính là sản xuất bê tông nên nước 
thải bao gồm chủ yếu đất, cát và đặc biệt là nồng độ chất rắn lơ lửng khá cao. 

Nước thải sản xuất được xử lý bằng hệ thống bể lắng lọc được xây dựng tại mỗi 
khu vực sản xuất. Thành bể và đáy bể bằng bê tông cốt thép có láng xi măng chống 
thấm 2 lớp. Tại đây 80% đất, cát và chất rắn lơ lửng có kích thước lớn được lắng lại 
trước khi xả ra mương thu gom về hệ thống xử lý nước thải chung. 

Tại hệ thống xử lý nước thải tập trung, các bước xử lý nước thải gồm: 

Bước 1: Bể lắng bùn cấp 1 là bể sơ cấp loại bỏ 50% tạp chất thô trước khi vào bể lắng 
2. 

Bước 2: Bể trung hòa kiềm để điều chỉnh pH và keo tụ bằng PAC. Nước thải sau 
bể lắng 1 được chuyển qua bể trung hòa kiềm, tại đây nước thải được bổ sung chất 
keo tụ PAC, để keo tụ các cặn lắng có trong nước thải. Nước thải sau đó chuyển qua 
bể lắng 2 nhằm lắng cặn có trong nước thải, sau đó nước thải được chảy tràn qua bể 
lắng 2. 

Bước 3: Bể lắng 2 thời gian lưu nước dài hơn bể lắng 1, khi qua đây các chất 
thành phần rắn còn lại trong nước sẽ lắng ổn định tốt hơn và lắng đọng 80% các tạp 
chất rắn trong nước thải trước khi chảy ra hệ bể lọc. 

Bước 4: Bể lọc cát được bố trí gồm 2 lớp, lớp cát dày ở phía trên và lớp sỏi ở 
phía dưới. Nguyên lý của bể lọc cát để loại bỏ những chất rắn lơ lửng còn lại sau khi 
chảy qua bể lắng 1 và 2. Nước thải sau khi chảy qua bể lọc gần như loại bỏ hết 95% 
các chất rắn làm giảm chỉ số TSS trong nước. Cuối quá trình xử lý, nước thải được 
chảy ra kênh Đồng Mô gần hệ thống xử lý. 

Ngăn bể chứa bùn: Lượng bùn từ bể lắng 1 và 2 được đưa đến ngăn bể chứa bùn 
bằng bơm bùn. Tại đây, bùn đặc được giữ lại và nước dư (nước bùn) được chảy tràn 
tuần hoàn vào bể lắng cấp 1 để tiếp tục tham gia xử lý. Sau một thời gian, lượng bùn 
còn lại được bơm sẽ được thu hồi sấy khô và được sử dụng để san nền. 

Để xử lý được hiệu quả, kích thước của các bể trong hệ thống xử lý nước thải 
công suất 100 m3/ngày.đêm được tính theo thời gian lưu – lắng tối ưu là 24 giờ. 

Hệ thống xử lý nước thải, cơ bản xử lý được hầu hết các chất ô nhiễm có trong 
nước thải đảm bảo tiêu chuẩn xả thải. Vì vậy, Công ty bê tông Minh Đức – Sơn Tây sẽ 
duy trì hoạt động hệ thống xử lý nước thải hiện tại đồng thời thường xuyên theo dõi, 
bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị để hệ thống luôn được vận hành tốt và đáp ứng xử 
lý nước thải nhằm đảm bảo chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn trước khi thải vào 
nguồn tiếp nhận. 

Thông số kỹ thuật của các hạng mục công trình xử lý nước thải như bảng sau: 
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Bảng 17. Thông số của các hạng mục công trình xử lý của cơ sở 

Stt Hạng mục Kích thước LxBxH Số lượng Vật liệu 

1. Bể lắng cấp 1 7,5 x 5,28 x 2,0m 1 BTCT 

2. Bể trung hòa kiềm 7,5 x 5,88 x 2,0 m 1 BTCT 

3. Bể lắng cấp 2 5,17 x 4,18 x 2,0m 1 BTCT 

4. Bể lọc cát 7,28 x 2,78 x 1,5m 1 BTCT 

5.  Bể trung gian 4,18 x 2,0 x 2,5m 1 BTCT 

6.  Bể phơi bùn  7,0 x 4,5 x 0,75m 9 BTCT 

Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông Minh Đức - Sơn Tây, 2024 

 

Hình 13. Tổng quan hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Đối với bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 
Cơ sở đã và đang thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu khói và bụi phát sinh từ 
các hoạt động giao thông nội bộ đường giao thông như sau: 

+ Bê tông hóa toàn bộ đường giao thông nội bộ trong khu vực cơ sở. Lối xe ra vào 
được phân luồng quy định nhằm tránh tình trạng ùn tắc xe. 

+ Vệ sinh, thu dọn đất cát, đá trong khuôn viên. 

+ Phun nước sân bãi giảm bụi và hơi nóng do khả năng hấp thu nhiệt của bê tông gây 
ra, nhất là vào mùa nắng. 
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+ Quy định và hướng dẫn các loại phương tiện giao thông khi ra vào Cơ sở không rồ 
ga, tắt máy ngay sau khi dừng đậu, bốc dỡ hàng hóa.  

+ Trồng cây xanh để tránh bụi phát tán nhiều vào không khí. 

+ Sử dụng nhiên liệu là dầu DO với hàm lượng S=0,05% (trừ các phương tiện sử dụng 
xăng). 

2.2. Đối với khí thải từ máy phát điện dự phòng 
Cơ sở có bố trí 01 máy phát điện dự phòng công suất 700 KVA được đặt ở khu vực 
cuối xưởng cọc tròn. Vì hoạt động của máy phát điện không thường xuyên, do đó lưu 

lượng khí thải phát sinh không nhiều và gián đoạn. 

Tính toán lượng khí thải máy phát điện công suất 700 kVA: 

+ Công suất: 700 KVA 

+ Số lượng: 01 máy 

+ Nhiên liệu sử dụng: dầu DO (dầu diesel) 

+ Định mức tiêu thụ dầu: 165,3 lít/giờ (tải 100%) 

+ Hàm lượng lưu huỳnh: S = 0,05% 

+ Tỷ trọng dầu:  = 0,85 kg/lít. 

Tổng lượng dầu diesel sử dụng trung bình 1 giờ cho máy phát điện hoạt động là: 
165,3lít/giờ x 0,85 kg/lít = 140,51 kg/giờ 

1 kg dầu diesel khi đốt cháy trong điều kiện bình thường sẽ tạo ra 22m3 khí thải. Như 

vậy, tổng lưu lượng khí thải ra trong 1 giờ khi vận hành máy phát điện là:  

Q = 140,51 kg/giờ x 22 m3/kg = 3.091,11 m3/giờ  3.100 m3/giờ 

Như vậy, lượng khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng tại cơ sở 
là 3.100 m3/giờ. 

2.3. Đối với khí thải từ lò hơi: 
Tại Cơ sở có sử dụng 01 lò hơi với nhiên liệu đốt là than. Lò hơi được bố trí tại 

xưởng cọc tròn với công suất 8 tấn/giờ. 

Tuy nhiên, lò hơi và hệ thống xử lý khí thải tại Cơ sở được xây lắp từ năm 2009 

đến nay, thời gian sử dụng đã lâu nên các hệ thống đã xuống cấp, ngoài ra Chủ cơ sở 
rất quan tâm đến chất lượng nguồn khí thải phát sinh. Vì vậy, tháng 9 năm 2023 vừa 
qua Chủ cơ sở đã tiến hành thay mới lò hơi với nhiên liệu đốt là củi, mùn cưa, đồng 
thời thay mới hệ thống xử lý khí thải lò hơi tại Cơ sở để đáp ứng được tiêu chuẩn khí 
thải đầu ra theo đúng quy định, nâng cao chất lượng không khí xung quanh Cơ sở. 
Đây là hệ thống mới thay thế hệ thống xử lý khí thải lò hơi của cơ sở chưa được đề 
cập tại Quyết định phê duyệt ĐTM số 4717/QĐ-UBND ngày 29/8/2016. 
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- Số lượng công nhân tham gia: 5 người; 

- Thời gian thực hiện: 45 ngày. 

- Phương án thi công: 

+ Đối với lò hơi và hệ thống xử lý khí thải lò hơi, Chủ cơ sở tính đến phương án sao 

cho hợp lý, vừa có thể hoạt động vận hành dự án, Nhà thầu thi công vừa có thể thực 
hiện công tác lắp đặt mà không ảnh hưởng nhiều đến công tác vận hành tạm. Hệ thống 
xử lý hiện hữu của Chủ dự án trong giai đoạn thi công này. Giảm thiểu tác động chất 
lượng khí thải đầu ra ảnh hưởng đến sự tiếp nhận của khu vực. 

+ Ngoài ra, việc thi công, lắp đặt các thiết bị cho lò hơi cũng như hệ thống xử lý khí 
thải sẽ không thực hiện tại cơ sở, Nhà thầu thi công sẽ thực hiện gia công ở các Cơ 

sở/đơn vị bên ngoài, nên hạn chế được các phát sinh liên quan đến khí thải và chất 
thải. Khi gia công hoàn thiện sẽ đem đến cơ sở và kết nối đường ống, thiết bị. 

➢Sơ đồ quy trình công nghệ lò đốt tầng sôi tuần hoàn. 

 

Hình 14. Sơ đồ quy trình công nghệ lò đốt tầng sôi tuần hoàn 

Thuyết minh quy trình: 

Nhiên liệu được vận chuyển từ cơ sở cung cấp đến kho chứa bằng xe tải của nhà cung 
cấp. Nhiên liệu bao gồm biomass (mùn cưa, gỗ băm). 

Nhiên liệu khi vận chuyển đến kho chứa đã được chứa trong bao; nhà máy có bố trí 
cần trục 2 tấn để chuyển bao chứa nhiên liệu đến băng tải, tại đây công nhân sẽ mở 
miệng bao để đổ nhiên liệu xuống băng tải. Bên cạnh đó, nhiên liệu mùn cưa rời được 
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đổ ở kho chứa nhiên liệu, công nhân sẽ dùng xe xúc để cấp liệu vào hố nạp liệu. Phía 
trên băng tải có bố trí thiết bị hút bụi để hạn chế sự phát tán bụi trong quá trình nạp 
liệu. Bụi được hút vào hệ thống và đưa vào lò đốt xử lý chung với bụi phát sinh từ quá 
trình hoạt động. Băng tải nhờ động cơ đưa nhiên liệu vào phễu cấp liệu. 

Từ phễu cấp liệu, nhiên liệu được đưa vào buồng đốt. Buồng đốt lò hơi tầng sôi gồm 
có 2 phần chính là phần tầng sôi nhiên liệu được xây bằng vật liệu chịu lửa bên dưới 
và phần cháy kiệt bên trên. Ngoài ra, còn có các hệ thống kênh phân phối gió, hệ 
thống ống gió tung nhiên liệu,... Hệ thống cung cấp gió bao gồm quạt gió và đường 
ống dẫn gió từ quạt gió qua bộ sấy không khí đến kênh gió vào hộp gió dưới sàn nấm 
tạo sôi. Tro xỉ trong buồng đốt sẽ được đảo thường xuyên trong quá trình vận hành lò 
để cháy kiệt. Sau đó được cào ra ngoài cửa lò và chờ nguội khoảng 1 tiếng. Sau khi 
nguội sẽ đóng vào bao tập trung và phối hợp với bên xử lý chất thải rắn công nghiệp 
để bàn giao đem đi xử lý. 

Khí nóng sinh từ buồng đốt được dẫn qua cụm ống đối lưu. Tại cụm ống đối lưu, nước 
nóng được bơm từ thiết bị hâm nước dẫn lên cụm ống đối lưu qua đường ống dẫn 
nước nóng; nước lạnh được lấy từ nước sạch của Công ty cấp nước Sơn Tây được đưa 

vào sử dụng trong hệ thống Nhà máy. 

Khí thải qua đường ống dẫn khí dẫn sang hệ thống xử lý khí thải lò hơi; hơi nước qua 
ống phát hơi cung cấp hơi cho xưởng cọc tròn. Nước xả đáy ở cụm ống đối lưu được 
xả hằng ngày dẫn về bể lắng để lắng sơ bộ. Tại bể lắng sơ bộ, nước thải được xử lý 
bụi, tại đây bụi sẽ được xử lý gần như triệt để và tiếp tục tuần hoàn về bể dập bụi cho 
đến khi nước bão hòa sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở với 
công suất xử lý 100 m3/ngày đêm. 

Cặn từ quá trình nạo vét bể lắng 4 ngăn sẽ được nạo vét định kỳ 1lần/tháng; được cho 
vào bao nilong chống nước và đưa về kho chứa sau đó sẽ được đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý; số lượng cặn phát sinh mỗi lần nạo vét khoảng 20 kg. 

Bảng 18. Thông số kỹ thuật lò hơi 08 tấn/h của cơ sở 

Stt Thông số Đơn vị tính Giá trị 

I  Nồi hơi: LTH -12-8000   

1  Công suất  tấn/h 8 

2  Áp suất thiết kế  Bar 11,8 

3  Áp suất làm việc cho phép  Bar 8 

4  Nhiệt độ thiết kế hơi bão hòa  C 188 

5  Nhiên liệu sử dụng: phụ phẩm CN chế biến gỗ  - - 

II  Bình góp hơi: D700 x L1860   
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1  Dung tích  m3 0,64 

2  Áp suất thiết kế  Bar 11,8 

3  Áp suất làm việc  Bar 8 

4  Nhiệt độ thiết kế  C 188 

5  Môi chất làm việc: Hơi nước  - - 

Tính toán khối lượng nhiên liệu tiêu hao đối với hoạt động của lò hơi 8 tấn/h: 

+ Công suất lò hơi: 8.000kg/giờ 

+ Áp suất bão hòa:12,036 kg/cm2 

+ Nhiệt độ hơi bão hòa: 1800C  

+ Nhiên liệu sử dụng: mùn cưa 

+ Độ ẩm: <25%, 

+ Kích thước: 10 -15mm 

+ Nhiệt trị khô: 4500kcal/kg 

Với công suất hoạt động của lò hơi 08 tấn/giờ. Định mức tiêu nhiên liệu: 220-
240kg/tấn hơi (chọn 240 kg/tấn hơi). Cơ sở hoạt động 2 ca/ngày với tần suất16h/ngày. 

Như vậy, khối lượng nhiên liệu tiêu hao cho quá trình hoạt động của lò hơi là:  

Q = 240 kg/tấn x 08 tấn/h x 16 h/ngày = 30.720 kg/ngày 

Việc đốt mùn cưa cung cấp nhiệt cho lò hơi sẽ phát sinh các chất ô nhiễm như tro, bụi 
than, SO2, NOx, CO2. Để giảm thiểu Chủ cơ sở đã tiến hành thu gom khí thải phát sinh 
bằng đường ống dẫn và đưa vào hệ thống xử lý khí thải trước khi cho phát thải ra bên 
ngoài môi trường thông qua ống khói cao. Cơ sở cũng đã xây dựng 01 hệ thống xử lý 
khí thải tương ứng với lò hơi đốt bằng nhiên liệu mùn cưa. Hệ thống xử lý khí thải lò 
hơi (8 tấn/giờ) với lưu lượng 19.000 m3/h. 

❖Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải như hình sau: 
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Hình 15. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải lò hơi mới 

Thuyết minh quy trình 

Khói thải lò hơi được thu gom bằng hệ thống đường ống và quạt hút dẫn vào Xyclon 
lọc bụi khô là xyclon liên hợp gồm nhiều modul cyclon đơn bên trong. Quá trình lọc 
bụi của thiết bị được diễn ra như sau: Khói thải mang bụi đi vào thiết bị theo ống dẫn 
khói và sẽ đi vào các xyclon đơn bên trong. Khói thải sẽ chuyển động theo phương 

tiếp tuyến và va đập vào thành xyclon đơn nhờ các cánh hướng dòng của xyclon đơn, 

trong xyclon đơn khói thải sẽ chuyển động theo phương xoáy ốc, khi chạm vào đáy 

phễu xyclon đơn dòng không khí sẽ chuyển động ngược trở lên theo các ống thoát khí 
và thoát ra ngoài. Trong dòng chuyển động xoáy ốc các hạt bụi va vào thân xyclon, 
mất động năng và rơi xuống đáy phễu. Trên các đáy phễu người ta lắp van để xả bụi 
vào thùng chứa và thu gom định kỳ. 

Phần khí thải sau khi qua Xyclon sẽ được quạt hút đưa qua Bể thu bụi sau đó thải ra 
ngoài môi trường qua Ống khói. Tại bể thu bụi thì sẽ bổ sung dung dịch NaOH 5% sẽ 
đưa vào bể thu bụi để trung hòa các khí NOx, SOx, do đó các chất ô nhiễm như SO2, 
CO, NOx, Bụi sẽ được làm sạch. 

* Đối với khí CO. 
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CO + H2O + ½ O2 → H2CO3 

NaOH + CO + H2O+ ½ O2 → NaHCO3 + H2O NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O 

* Đối với khí SO2. 

SO2 + H2O → H2SO3 

NaOH + SO2 + H2O → NaHSO3 + H2O NaOH + NaHSO3 → Na2SO3 + H2O 

* Đối với khí NO2 và NO 

NO + H2O + ½ O2 → 2HNO2 NO2+ O2 + H2O → 4HNO3 NaOH + HNO3 → Na2NO3 

+ H2O 

Định kỳ ta bổ sung dung dịch NaOH hao hụt qua Quá trình phản ứng vào hệ 
thống để duy trì hiệu quả quá trình xử lý của hệ thống. 

Khói thải Qua bể thu bụi sẽ được thải ra ống khói cao 21m. Khi thải ra sẽ đạt 
theo QCVN 19/2009 /BTNMT cột B. 

Dung dịch sau khi hấp thụ sẽ được xả vào ngăn 2 của bể thu bụi (nước tuần 
hoàn). Nước thải này tiếp tục được tuần hoàn trở lại, chu trình cứ thế tiếp tục. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải lò hơi. 

Hình 16.  Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

Stt  Thiết bị  Thông số kỹ thuật  Số lượng Vật liệu 

1  
Xyclon lọc 
bụi khô 

Xyclon đơn: Lưu lượng xử lý: 19.000 m3/h 
Hiệu suất: 95%ống thép Ø168, dày 3mm, 
ống thép Ø273 dày 3mm số lượng: 36 cái 
Dày 4mm Thân xyclon chùm: Dày 4mm 
Phễu: dày 6mm Các bích được chế tạo thành 
từng cặp dày 10mm 

01 
Thép 
CT3 

2  
Xyclon lọc 
bụi ướt 

Kích thước (mm)D2000 x 3000 Lưu lượng 
xử lý: 19.000 m3/h Hiệu suất: 100% Vật liệu: 
Thép CT3 

01 CT3 

3  
Quạt hút 
ly tâm 

Lưu lượng: 19.000 – 25.000 m3/h Kiểu 
truyền động: gián tiếp Điện áp: 22kW 
pha/380V/50Hz Vật liệu: Thép – sơn tĩnh 

điện 

01 
Thép – 
sơn tĩnh 

điện 

4  
Ống khói 
thải 

H = 21 m, D400mm, Dày = 2mm Support, 
phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh đường ống công 
nghệ 

01 
Thép 
mác 
SS400 
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5  
Bồn chứa 
NaOH  

V = 500 lít  01 
Nhựa 
PE 

6 
Bơm định 
lượng hóa 
chất 

Q = 2,0-4,0 lít/h 01 Thép 

7  
Thùng 
lắng tro  

Kích thước: 1,0 x 1,0 x 1,0 m Vách ngăn: 3 

vách. 
01 

SUS 
304 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông và XD Minh Đức - Sơn Tây, 2023) 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
Chủng loại, khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại Cơ sở: 

Nguồn phát sinh chủ yếu do từ nhà ăn và hoạt động văn phòng, vệ sinh của công nhân 
viên. Thành phần chủ yếu trong chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: 

- Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như thực phẩm, thức ăn dư thừa, rau quả. 

- Các hợp chất có nguồn gốc giấy từ các loại bao gói đựng đồ ăn, thức uống. 

- Các hợp chất có nguồn gốc kim loại như vỏ hộp lon chai đựng đồ ăn thức uống. 
Theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng thì 
lượng chất thải rắn phát sinh tại đô thị loại III,IV là 0,9 kg/người/ngày. Tuy nhiên, khối 
lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt của 200 cán bộ công nhân tại cơ sở chỉ làm 
việc 8h/ngày khoảng 60 kg/ngày tương đương 1.560 kg/tháng. Chủ cơ sở thực hiện 
các biện pháp kiểm soát như sau: 

-Chất thải rắn được thu gom và phân loại tại nguồn: 

+ Loại thùng màu xanh có bánh xe di động với dung tích 120 lít chứa chất thải không 
có khả năng tái chế như: Thức ăn dư thừa, bao bì nilong đựng thức ăn, phần thải bỏ từ 
quá trình chế biến thức ăn,…. 

+ Loại thùng màu xanh chứa chất thải có khả năng tái chế như: Chai nhựa đựng nước 
uống, lon kim loại đựng thức ăn nước uống, thùng carton,… 

- Bố trí các thùng rác có dung tích 60 lít tại các khu vực nhà xưởng để thuận tiện cho 
công nhân bỏ rác vào. 

Về biện pháp quản lý, xử lý: 

- Chủ cơ sở đang ký hợp đồng với Công ty CP Môi Trường và Công Trình Đô Thị 
Sơn Tây theo Hợp đồng số 03/01/2023/HĐ-VSMT ngày 03/01/2023 có hiệu lực đến 
ngày 31/12/2023 để thu gom và vận chuyển xử lý với tần suất 1 lần/tuần (vào thứ 6 
hàng tuần). Hợp đồng được ký mỗi năm 01 lần. 
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- Các loại chất thải có khả năng tái chế sẽ được Chủ cơ sở thu gom và bán cho các cơ 

sở phế liệu. 

- Kho/khu vực lưu chứa: khu vực lưu chứa có diện tích 84m2. Được bố trí khu vực 
riêng, nền xi măng, khu vực có dán biển cảnh báo. 

- Chủ cơ sở sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng các quy định trong Nghị định 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về nội dung quản lý chất thải rắn sinh hoạt. 

 

 

Hình 17. Một số khu vực bố trí và lưu trữ chất thải sinh hoạt 

3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 
Chủng loại, khối lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại Cơ sở: 

- Nguồn phát sinh từ quá trình sản xuất. 

+ Phát sinh từ khối văn phòng: Giấy vụn, ghim… 

 Phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: bùn từ bể tự hoại theo công thức:  

G = N*r (m3/năm). Trong đó N: số dân; r = 0,04 (m3/người/năm).(Nguồn bể tự hoại – 
PGS.TS Nguyễn Việt Anh)  

Vậy lượng bùn từ bể tự hoại cần hút là: 200x0,04x1,15 = 9,2Tấn = 9200 kg (hệ số quy 
đổi 1,15 tấn/m3) 

+ Phát sinh từ khu vực sản xuất: sắt, thép vụn, bê tông vụn…  

Phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải sản xuất. Lượng bùn sinh ra hàng ngày tại 
hệ thống XLNT tập trung phụ thuộc vào đặc tính của nước thải, tuổi thọ của bùn và hệ 
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số phân hủy nội bào... Tổng khối lượng bùn cặn thu được trong bể lắng theo trọng 
lượng cặn khô được tính theo công thức: 

G = Q*(0,8*SS+0,3*S)*10-3 
Trong đó:  
 Q: Lưu lượng nước thải cần xử lý (m3/ngày)  
 SS: Hàm lượng cặn lơ lửng (mg/l) (SS = 350mg/l). 
 S: Lượng BOD5 trong nước thải (mg/l) (S = 300mg/l) 
Như vậy, lượng bùn thải phát sinh tại cơ sở trong 12 tháng mỗi tháng 26 ngày 

như sau: 100 x (0,8 x 350 + 0,3 x 300) x 10-3 x 26 x 12 = 11544 (kg/năm). 
- Thành phần và khối lượng ước tính tại cơ sở khi đạt công suất thiết kế như Bảng sau: 

Bảng 19. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường trong quá trình 
hoạt động của cơ sở 

Stt  Loại chất thải  Đơn vị  Khối lượng 
1  Giấy vụn  kg/năm  100 
2  Đinh, ghim, lò xo, sắt, thép vụn, bê tông vụn  kg/năm  25.000 
3  Bùn thải từ HTXLNT  kg/năm  11544+9200 
Tổng   kg/năm  45.844 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Bê tông và xây dựng Minh Đức - Sơn Tây, 2023)  

Về biện pháp quản lý, xử lý: 

Chất thải rắn sản xuất của cơ sở không thuộc thành phần chất thải nguy hại gồm có 
Sắt thép vụn, bê tông vụng, tro củi lò hơi, giấy vụn,... 
Chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại Khoản 1 Điều 81 của Luật 
Bảo vệ môi trường 2020 được phân loại thành 3 nhóm chính: Nhóm chất thải thông 
thường được tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu sản xuất (1); Nhóm chất thải rắn 
công nghiệp thông thường đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ 
thuật được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng (2); Nhóm 
chất thải rắn thông thường phải xử lý (3). Chất thải thông thường tại cơ sở sẽ được 
quản lý phân loại trong quá trình sản xuất như sau: 
Nhóm (1) - Nhóm chất thải thông thường được tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu 
sản xuất: 
+ Đối với sắt thép vụn phát sinh từ quá trình sản xuất được thu gom về kho chứa có 
diện tích 84 m2 bán lại cho đơn vị có chức năng thu mua. Kho có nền bê tông chống 
thấm, mái che làm bằng tôn để ngăn chặn nước mưa xâm nhập vào kho. 
Nhóm (2) - Nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật được sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng và 
san lấp mặt bằng: 
+ Đối với bê tông vụn phát sinh từ quá trình sản xuất được cơ sở bố trí và thu gom về 
bãi lưu chứa có diện tích khoảng 2.000 m2, sau đó cơ sở sẽ bán hoặc cho các cá nhân 
và đơn vị sử dụng để san lấp mặt bằng. 

Nhóm (3) - Nhóm chất thải rắn thông thường phải xử lý: 
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Đối với bùn thải phát sinh từ quá trình hệ thống xử lý nước thải sẽ được gom vào kho 
lưu chứa có diện tích khoảng 20 m2 trong khi chờ đơn vị có chức năng đến thu gom. 
Chủ cơ sở đang ký hợp đồng với Công ty CP Môi Trường và Công Trình Đô Thị Sơn 

Tây theo Hợp đồng số 03/01/2023/HĐ-VSMT ngày 03/01/2023 có hiệu lực đến ngày 
31/12/2023 để thu gom vận chuyển và xử lý theo tuần suất yêu cầu của Chủ cơ sở. 

Chủ cơ sở sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng các quy định trong Nghị định 08/2022/NĐ- 
CP ngày 10/01/2022 về nội dung quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

 

Hình 18. Khu vực lưu chứa sắt thép và bãi chứa bê tông vụn tại cơ sở 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 
Nguồn phát sinh từ quá trình hoạt động văn phòng và sản xuất. CTNH phát sinh 
chiếm khoảng 0,02-0,82% chất thải rắn sinh hoạt (Theo báo cáo hiện trạng môi trường 
Quốc gia, năm 2016). Thành phần và khối lượng phát sinh theo thực tế như Bảng sau: 

Bảng 20. Thành phần và khối lượng chất thải rắn nguy hại 

Stt  Tên chất thải  Trạng thái Đơn vị  Mã CTNH Khối lượng 

1. 
Bóng đèn huỳnh quang và các 
loại thủy tinh hoạt tính thải 

Rắn  kg/năm  16 01 06  6,5 

2. 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 
lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 
các thành phần nguy hại 

Rắn  kg/năm  18 02 01  45 

3. 
Que hàn thải có các kim loại 
nặng hoặc thành phần nguy hại  

Rắn  kg/năm  07 04 01  20,9 

4.  Xăng dầu thải  Lỏng  kg/năm  17 06 02  58,2 

5. 
Bao bì cứng thải bằng kim loại 
bao gồm cả bình chứa áp suất 
bảo đảm rỗng hoàn toàn 

Rắn  kg/năm  18 01 02  580 

Tổng số lượng  -    710,6 

(Nguồn: Chứng từ giao nhận CTNH của Công ty Cổ phần Bê tông và XD Minh Đức – Sơn 

Tây, 2022) 
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- Chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp quản lý CTNH như sau: 

+ Kê khai chất thải nguy hại theo quy định của Phụ lục Thông tư 02/2022/TTBTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung quy định quản lý 
chất thải nguy hại. 

+ Thu gom chất thải nguy hại vào các thùng chứa quy định, có dán nhãn và đặt tại kho 
chứa chất thải nguy hại có diện tích khoảng 10m2. Nhãn dán CTNH bao gồm các 
thông tin sau: 

• Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

• Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa,…); 

• Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại- dấu 
hiệu cảnh báo”; 

• Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản. 

- Kho chứa chất thải nguy hại đảm bảo các điều kiện như sau:  

+ Có cao độ nền đảm bảo để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. Có sàn bảo 
đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, chịu ăn mòn, không có khả 
năng phản ứng hoá học với CTNH; sàn có đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng 
CTNH cao nhất theo tính toán; tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy. 

+ Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH bằng vật liệu không 
cháy; 

+ Có biển cảnh báo đặt ở bên ngoài nhà kho lưu chứa. Có thùng phuy chứa cát khô, 
xẻng và giẻ khô, thiết bị bình phòng cháy chữa cháy. 

      -   Chủ cơ sở đang ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Xanh 
theo Hợp đồng số 01.11.2023/HĐ-MINHDUCSONTAY ngày 01/11/2023 có hiệu lực 
đến ngày 01/11/2024 để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại. 

      -   Chủ cơ sở cam kết quản lý chất thải nguy hại theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 về nội dung quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường về các 
nội dung quy định quản lý chất thải nguy hại. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn từ các hoạt động của cơ sở bao gồm: 

- Hoạt động sản xuất từ các dây chuyền máy móc như: Giàn quay ly tâm xưởng cọc 
tròn, trạm rải bê tông xưởng cọc tròn, máy quay ép xưởng cống, máy cắt tấm sàn tấm 
tường xưởng tấm Panel. 

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển xe chở nguyên vật liệu, xe nâng, xúc lật, 
xe chở sản phẩm, xe ra vào của công nhân. 

- Tiếng ồn phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi. 
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- Tải lượng phát sinh: 

Với đặc thù sản xuất của Cơ sở thì tiếng ồn phát ra trong quá trình sản xuất của 
cơ sở nhỏ hơn 55 dBA, giả sử tiếng ồn phát sinh ở mức lớn nhất 55 dBA. 

Sự lan truyền của âm thanh trong không gian được tính theo công thức sau: 

Li = Lp+ ΔLd –ΔLc (dBA) 

Trong đó: 
Li – Mức ồn tại thời điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách d (m); 
Lp – Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5m); 
∆Lc– Độ giảm mức ồn qua vật cản. Ta tạm thời không xem xét ảnh hưởng của 
các công trình xung quanh, chọn ∆Lc = 0; 
ΔLd – Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i: 
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Trong đó: 
r1– Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m), lấy r1 = 1,5 m; 
r2– Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn ứng với Li (m); 
a – Hệ số hấp thụ riêng của tiếng ồn với địa hình mặt đất (a = 0). 

Bảng 21. Mức độ lan truyền tiếng ồn trong không gian theo khoảng cách 

X (m) 10 20 50 100 

Li (dBA) 73,5 67,5 59,5 53,5 

QCVN 
26:2010/BTNMT 

6h-21h 55 
21h-6h 45 

Nhận xét: Qua kết quả tính toán cho thấy: 
- Vào ban ngày (từ 6h-21h): Từ khoảng cách ≤ 10m, mức độ tiếng ồn đã vượt 

tiêu chuẩn cho phép; đối tượng chịu tác động của tiếng ồn chủ yếu là các công nhân 
trực tiếp làm việc tại cơ sở; 

- Vào ban đêm (từ 21h-6h): Từ khoảng cách ≤ 50 m, mức độ tiếng ồn đã vượt 
tiêu chuẩn cho phép; với khoảng cách >100 m, mức độ tiếng ồn mới đạt ngưỡng cho 
phép, ngoài ảnh hưởng trực tiếp tới cán bộ, công nhân làm việc tại cơ sở còn có thể tác 
động tới khu vực xung quanh. 
         Để giảm thiểu các tác động từ tiếng ồn và độ rung phát sinh Chủ cơ sở sẽ áp 
dụng các biện pháp sau nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến công nhân trực tiếp làm 
việc và cơ sở lân cận xung quanh như:  

-Đối với phương tiện vận chuyển:  

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm, hạn chế bóp còi. 

+ Không cho phương tiện ra vào cơ sở nổ máy trong lúc chờ hàng lên hoặc xuống. 
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+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng 
kỹ thuật tốt. 

+ Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các loại 
phương tiện đều phải gửi ngoài bãi xe. 

-Đối với tiếng ồn, rung động trong sản xuất: 

+ Lắp đặt các bệ đỡ giảm ồn, giảm rung cho các máy móc thiết bị công suất lớn. 

+Sử dụng miếng đỡ khuôn bằng cao su, lò xo giảm sốc làm giảm tiếng ồn tại các máy 
móc của xưởng cọc tròn, trạm trộn bê tông, xưởng ống cống, xưởng acotec,… 

+ Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị ở tình trạng tốt nhất. Chu kỳ 

bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 01 tuần/lần. 

- Các biện pháp hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, rung cho công nhân: 

+ Biện pháp chống ồn hiệu quả nhất là tự động hóa quá trình sản xuất, hạn chế tối đa 

số lượng lao động làm việc ở những khâu có độ ồn cao. 

+ Để cách âm đảm bảo mức âm nằm trong tiêu chuẩn cho phép QCVN 
26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn trong lúc vận hành, công 
nhân làm việc tại các công đoạn có độ ồn cao được trang bị đầy đủ nút bịt tai và đeo 

thiết bị che.  

+ Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương 
tiện bảo hộ lao động của công nhân. Các trang phục này bao gồm: Quần áo bảo hộ lao 
động, mũ, bịt tai, giày nhựa… 

- Trồng cây xanh xung quanh tường rào nhà máy nhằm hạn chế các tác động từ hoạt 
động sản xuất đến khu vực xung quanh. 

Chủ cơ sở sẽ tiếp tục quản lý và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp giảm thiểu tiếng 
ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) và độ rung (QCVN 27:2010/BTNMT) theo quy định để 
tạo môi trường làm việc tốt nhất không gây ảnh hưởng đến sức khỏe dài lâu của công 
nhân. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Phương án, phòng ngừa sự cố về nước thải 
- Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh 
các sự cố có thể xảy ra như: 

+ Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát 
được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu. 

+ Tắc đường ống thoát khi bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể 
gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi 
hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 
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+ Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng hút hầm cầu. 

- Đối với hệ thống xử lý nước thải: hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố: như hư máy 
bơm, bồn, thiết bị châm hóa chất, chế độ vận hành, xác định sai tính chất nước 
thải,…Tất cả các nguyên nhân này đều dẫn đến việc xử lý nước thải không đạt yêu 
cầu, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt, nơi tiếp nhận nước thải của nhà máy, 
chủ cơ sở sẽ có chế độ kiểm tra định kỳ máy móc thiết bị để đảm bảo máy móc vận 
hành ổn định. Ngoài ra: 

+ Tại các miệng cống thoát nước mưa có song chắn chất thải rắn, tránh tình trạng chất 
thải rắn làm bít miệng cống và làm tắc đường ống. 

+ Bùn tích tụ trong các mương thoát nước mưa, thu gom nước thải sẽ được nạo vét 
định kỳ, tránh để phát sinh các chất gây ô nhiễm. 

+ Có kế hoạch thường xuyên nạo vét các hố ga tránh lâu ngày đóng cặn tắc nghẽn. 

+ Khi có sự cố xảy ra, nếu không khắc phục được cần báo cho đơn vị có chuyên 
ngành để đến xử lý hoặc các cơ sở, ban ngành có liên quan. 

6.2. Phương án, phòng ngừa sự cố về bụi, khí thải 
➢Bụi và khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị và quá 
trình sản xuất: 

Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu được xem là dạng ô 
nhiễm phân tán dọc theo tuyến đường vận chuyển. Để ngăn ngừa và hạn chế khả năng 

phát tán bụi, khí thải ra môi trường không khí. Chủ cơ sở yêu cầu đơn vị chủ sở hữu 
phương tiện thực hiện các biện pháp như sau: 

- Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển nhằm đảm bảo khí thải phát sinh 
antoàn về môi trường trong quá trình vận chuyển. 

- Xe chở đúng tải trọng, phải được vệ sinh sạch sẽ tránh gây ảnh hưởng mùi trong lúc 
vận chuyển. 

- Kiểm soát và quản lý phương tiện ra vào khu vực cơ sở. 

- Bê tông hóa lối đi trong khu vực cơ sở. 

- Khu vực đường xung quanh sẽ thường xuyên được làm vệ sinh và phun nước tưới 
ẩm làm giảm bụi, vừa làm giảm bức xạ nhiệt từ mặt đường. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các máy móc thiết bị tại dự án. 

- Khu vực sản xuất được bố trí riêng biệt, nằm sâu bên trong cơ sở và cách xa khu vực 

văn phòng. 

- Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng sản xuất sau mỗi lần sản xuất. 
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- Cung cấp thiết bị bảo hộ lao động (khẩu trang, ủng, găng tay) cho công nhân sản 
xuất. 

➢Bụi từ bãi chứa cát, đá, kho chứa xi măng: 

- Yêu cầu công nhân vận chuyển vật liệu với tốc độ chậm. 

- Không được chất cát, đá quá cao, tưới phun sương một lớp nước lên khu vực chứa 
cát, đá để ngăn ngừa cát bụi bị cuốn bay khi có gió mạnh. 

- Xi măng đều được lưu chứa trong các Silô của trạm trộn. Silô chứa xi măng được 
bao che kín dạng bình chứa, có hệ thống lọc bụi riêng. 

- Đối với bãi chứa cát, đá phải được che chắn kín khi trời gió mạnh. 

- Bảo vệ vành đai cây xanh sẵn có tại dự án và trồng thêm cây xanh đảm bảo diện tích 
cây xanh trong khu vực khuôn viên nhà máy 20% diện tích. 

- Thường xuyên phun nước dọc theo lối ra vào kho chứa vật liệu để hạn chế bụi phát 
tán do hoạt động của các phương tiện vận chuyển. 

Sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí như trên thì 

chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực xây dựng Dự án sẽ đạt QCVN 
05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí 
xung quanh. 

➢Khí thải và mùi phát sinh từ quá trình phân hủy rác sinh hoạt và tại hệ thống 

xử lý nước thải 

- Rác phát sinh từ hoạt động của cơ sở sẽ được thu gom trong các thùng chuyên dụng 

có nắp đậy và hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định 
(hợp đồng với đơn vị thu gom rác trong khu vực), tần suất thu gom 1 lần/ngày. Rác 
thải sẽ được thu gom trong ngày tránh để ủ qua đêm làm phát sinh các chất gây mùi 
không cần thiết. 

- Đảm bảo diện tích cây xanh trong khu vực khuôn viên nhà máy 20% diện tích. Tận 
dụng tối đa các khoảng trống không sử dụng để trồng thêm cây cảnh hoặc cây xanh 
giúp cải thiện cảnh quan và tăng mức độ phủ xanh cho nhà máy. 

- Tại hệ thống xử lý nước thải tập trung các bể sẽ được đổ sàn và lắp ống thông hơi để 
giảm khả năng phát tán của các khí sinh mùi như H2S, NH3,… ra môi trường xung 
quanh. 

- Các yếu tố góp phần giảm thiểu tác động do mùi này được cơ sở rất quan tâm nên 
các tác động do mùi là không đáng kể trong quá trình cơ sở hoạt động. 

➢Bụi và khí thải hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

- Định kỳ bảo dưỡng thiết bị, đường ống dẫn để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. 
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- Bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách về các vấn đề trong nhà máy. 

- Sử dụng đúng công suất đã thiết kế, tránh trường hợp quá tải thì hệ thống sẽ không 
đạt hiệu quả cao trong việc xử lý. 

- Lựa chọn nguyên liệu đốt đúng với yêu cầu của lò hơi. 

- Quan trắc định kỳ để đảm bảo hệ thống xử lý đạt quy chuẩn đầu ra, trường hợp 
không đạt yêu cầu phải dừng sản xuất để khắc phục sự cố xong thì mới sản xuất tiếp. 

6.3. Phương án, phòng ngừa sự cố khác 
a. Phương án, phòng ngừa sự cố tai nạn lao động 

Các tai nạn lao động của Dự án có thể xảy ra do sự bất cẩn về điện, vận hành máy 
móc và rơi hàng hóa khi bốc dỡ. Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc 
chấp hành các nội quy và quy tắc an toàn trong lao động. Để đảm bảo an toàn lao 
động cho công nhân tham gia sản xuất, Chủ cơ sở đang thực hiện các biện pháp sau: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng công 
đoạn sản xuất, biển báo nhắc nhớ nơi sản xuất nguy hiểm. 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân như: Nón bảo hộ, 
quần áo bảo hộ, giày, khẩu trang, bao tay, kính chuyên dụng. 

- Bố trí phòng y tế và trang bị các dụng cụ y tế, thuốc cần thiết để kịp thời ứng cứu sơ 
bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện. 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự cố, 
bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng 
cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin, 
địa chỉ liên lạc khi có sự cố. 

- Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn bảo hộ lao 
động trước khi nhận công tác. 

- Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được khám sức khoẻ; 
chủ cơ sở phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và nghề 
nghiệp cho phù hợp với sức khỏe của người lao động. 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố trí 
thật an toàn. 

- Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn cho 

công nhân làm việc. 

- Chủ dự án sẽ thực hiện đúng theo hướng dẫn của Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/05/2016 – quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ 
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sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

b. Phương án, phòng ngừa sự cố cháy nổ 

Chủ cơ sở thực hiện đúng theo luật PCCC, các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa 
cháy được bố trí, lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn TCVN 2622- 1995, TCVN 5760-
1993, TCVN 5738-1993 và các quy định về phòng cháy chữa cháy. Cơ sở đã được 
thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP.Hà 
Nội.  

- Công nhân trực tiếp làm việc trong Nhà máy sẽ được tập huấn, hướng dẫn. 

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ. 

- Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ có hồ sơ lý lịch được kiểm 
tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước. Các thiết bị này sẽ được 
lắp đặt đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch trong thiết bị... nhằm giám sát các 
thông số kỹ thuật. 

- Các phương tiện phòng cháy chữa cháy sẽ được kiểm tra thường xuyên và ở trong 
tình trạng sẵn sàng. 

- Trong khu vực có thể gây cháy, công nhân không được hút thuốc, không mang bật 
lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện…. 

- Trang bị đầy đủ hệ thống cứu hoả bao gồm: 

+ 04 hệ thống lấy nước van cứu hoả. 

+ 50 Bình cứu hỏa 4kg, chống cháy cá nhân được bố trí ở các khu vực như sau: cổng 
bảo vệ, văn phòng, nhà ăn, kho xăng dầu, kho vật tư cơ điện, xưởng cọc tròn, xưởng 
cống, xưởng acotec,... 

+ Hộp, dụng cụ cứu hoả cho tất cả các kho chứa nguyên vật liệu. 

+ Nguồn nước chống cháy bao gồm đài nước và hồ nước cùng máy bơm cứu hoả. 

 - Hệ thống điện được thiết kế, lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn, thường xuyên kiểm 
tra, chống trường hợp đoản mạch và chập mạch. 

• Quy trình phòng chống và ứng phó sự cố cháy nổ: 

- Tại các nơi dễ cháy nổ, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo động. Các 
phương tiện PCCC được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và luôn ở trong tình trạng sẵn 
sàng họat động. 

- Thành lập đội PCCC. 

- Đường xe PCCC bao quanh nhà xưởng. 

- Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao đều có hồ sơ lý. 



72 
 

- Lịch được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ. 

- Các loại nhiên liệu được lưu giữ trong kho được cách ly, tránh xa nguồn có khả năng 

phát lửa và tia lửa điện. Khoảng cách an toàn giữa các công trình là 12 – 20 m để ô tô 
cứu hoả có thể tiếp cận dễ dàng. 

- Cấm công nhân hút thuốc, mang bật lửa và các dụng cụ phát ra lửa trong khu vực 
Nhà máy. 

- Cơ sở đã phối hợp với Công an phòng cháy chữa cháy để xây dựng phương án 

phòng cháy chữa cháy cho toàn Nhà máy, bố trí cho đội xung kích cùng công nhân tập 
dợt theo các phương án đã lập. 

• Quy trình chữa cháy: 

- Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy và các lực lượng khác 
cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: bình chữa cháy, 
nước để dập lửa. 

- Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu 
vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển 
ra khỏi khu vực. 

- Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, cần 
báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó Chủ 
cơ sở sẽ cùng với cơ quan chức năng tiến hành công tác điều tra xác định nguyên nhân 
và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ cơ sở sẽ tiến hành công 
tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ 
thể khắc phục.  



73 
 

 

Hình 19. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

❖Quy trình ứng cứu kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra: 

- Bước 1: Báo động cho toàn bộ nhà máy, đồng thời thành viên trong đội PCCC 
hướng dẫn sơ tán công nhân viên tại nhà máy theo hướng thoát hiểm. 

- Bước 2: Đối với đám cháy nhỏ, tập hợp đội PCCC nội bộ của Dự án và sử dụng 
những phương tiện PCCC tại chổ của nhà máy để khống chế đám cháy, tránh tình 
trạng cháy lan sang khu vực khác. 

- Bước 3: Gọi điện thoại đến các cơ quan chức năng khi xảy ra đám cháy, tùy theo 

quy mô của đám cháy mà ưu tiên như sau: 

+ Gọi điện thoại báo cho Lãnh đạo quản lý của cơ sở;  

+ Gọi điện thoại đến cơ quan PCCC theo số điện thoại 114;  

+ Gọi cấp cứu 115 nếu có tai nạn xảy ra. 

+ Gọi đến cơ quan công an 113 để được sự hỗ trợ điều tiết giao thông, tránh tình trạng 
gây ùn tắc giao thông. 

- Bước 4: Di tản những tài sản có giá trị mà có thể vận chuyển ra khỏi khu vực cơ sở. 

c. Phương án, phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm 
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Cơ sở có bố trí một Nhà ăn phục vụ cho công nhân viên tại nhà xưởng, do đó việc 
phòng ngừa và ứng phó khi sự cố ngộ độc thực phẩm là cần thiết. Biện pháp phòng 
ngừa được Chủ cơ sở đang áp dụng như sau: 

- Lưa chọn nguồn cung cấp thực phẩm uy tín. Đầu bếp phải có kiến thức về an toàn vệ 

sinh thực phẩm. 

- Khu vực ăn uống phải được vệ sinh hàng ngày và khử khuẩn định kỳ. 

- Thường xuyên tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm cho công nhân. Khuyến cáo 
công nhân có ý thức trước khi vào khu vực ăn uống phải vệ sinh tay chân và có ý thức 
vệ sinh chung khu vực ăn uống. 

- Chủ dự án có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động 06 -12 
tháng/lần. 

- Các biện pháp ứng cứu khi ngộ độc thực phẩm như sau: 

+ Những người khỏe mạnh không bị ngộ độc nên giúp đỡ những người bị ngộ độc và 
nhanh chóng thông báo để nhân viên y tế của cơ sở. 

+ Nhanh chóng bổ sung nhiều nước lọc hoặc nước muối loãng để hạn chế tác động 
của độc tố. Tuyệt đối không dùng sữa. Đồng thời phải kích thích họng, bụng để đẩy 
thức ăn ra ngoài. 

+ Với các nạn nhân dần mê man, đồng nghiệp cần nhanh chóng sơ cứu thay vì đợi 
nhân viên y tế. Tiến hành gây nôn cho bệnh nhân còn nhận thức. Kê cao đầu để chất 
nôn không trào vào phổi. Cố gắng giúp nạn nhân nôn được nhiều nhất có thể. Sau đó 

cho nạn nhân uống 1 thìa cafe muối, 8 thìa đường pha trong 1 lít nước. 

+ Đặt bệnh nhân nằm ngửa, đầu thấp. Khi thấy bệnh nhân khó thở cần kéo lưỡi nạn 
nhân ra ngoài, tránh ngạt. Thường xuyên theo dõi nhịp tim của nạn nhân bằng cách áp 
tai vào ngực. Tiến hành hô hấp nhân tạo nếu cần thiết. 

+ Cần làm cho chất độc hại thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt. Sau đó Ban lãnh đạo 

cần sắp xếp để nhanh chóng đưa bệnh nhân đến trung tâm y tế/bệnh viện gần nhất để 
điều trị. 

+ Lưu ý: Tuyệt đối không gây nôn với nạn nhân đã mất ý thức, hôn mê. Việc này có 
thể khiến nạn nhân tắc thở vì sặc. 

d. Phương án, phòng ngừa sự cố đối với kho chứa nhiên liệu 

- Các loại nhiên liệu dễ cháy phải được lưu trữ và bảo quản ở nơi thoáng, với khoảng 

cách ly hợp lý để ngăn chặn chảy và cháy tràn lan khi có sự cố. 

- Lắp đặt biển báo, cấm hút thuốc ở gần khu vực này. 

- Khi xây dựng và lắp đặt thiết bị cần thiết, thực hiện hệ thống thông gió để giảm nhiệt 
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độ không khí cũng như cách ly các bảng điện, tủ điện điều khiển. 

- Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt và trang bị đầy đủ các 
phương tiện chữa cháy như bình khí CO2, cát... và có các kế hoạch kiểm tra thường 
xuyên. 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa điện phải được 
bố trí thật an toàn. 

e. Phương án, phòng ngừa sự cố bốc dỡ hàng hóa 

Để tránh sự cố liên quan bốc dỡ hàng hóa, Chủ cở sở đưa ra một số biện pháp sau: 

- Kiểm tra khu vực bốc dỡ, hạn chế tập trung đông người, chỉ tập trung những công 
nhân liên quan đến quá trình bốc dỡ. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, nhắc nhở và xử lý khi công nhân không 
tuân thủ quy định an toàn lao động. 

- Các tài xế lái xe cẩu và xe nâng cần chú ý quan sát xung quanh khi tiến hành vận 
chuyển hàng hóa. Cần bố trí một người điều phối trong lúc vận chuyển hàng hóa. 

- Khi có sự cố cần đưa nạn nhân đi sơ cứu ngay lập tức tại trạm y tế hoặc bệnh viện 
gần nhất. 

- Khi xảy ra sự cố, dừng hoạt động tại khu vực xảy ra sự cố, tìm nguyên nhân sửa 
chữa, khắc phục kịp thời. Trường hợp xảy ra sự cố lớn, sửa chữa mất nhiều thời gian, 
phải dừng sản xuất cho tới khi khắc phục được sự cố, bảo đảm không được gây ô 
nhiễm môi trường nước, không khí và thông báo cho cơ quan có chức năng về môi 
trường để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố 
môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 08/2022/NĐ-CP và 
phù hợp với nội dung phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép này. 
Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê 
duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 
124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung theo quy định 
tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Các nội dung trong Báo cáo so với Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường số 4717/QĐ-UBND ngày 29/08/2016 do UBND Thành phố Hà Nội cấp 
cho Nhà máy Bê tông Sơn Tây, công suất 298.000 tấn sản phẩm/năm của Công ty Cổ 
phần và Xây Dựng Bê tông Minh Đức – Sơn Tây (Gọi tắt là ĐTM năm 2016) là 

không thay đổi, ngoại trừ các nội dung như Bảng sau: Trong quá trình hoạt động Cơ 

sở có sự thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt cụ thể 
như sau: 
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Bảng 22. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Stt Nội dung 
thay đổi 

Phương án đề xuất trong 
báo cáo ĐTM được duyệt 

Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện Tác động/ảnh 
hưởng khi thay 
đổi 

1. Quy mô sản 
xuất cơ sở 

➢Theo ĐTM năm 2009 cơ 

sở có quy mô sản xuất được 
duyệt- Nhà máy sản xuất cọc 
tròn với công suất dự kiến là 
96.000 m3/năm 

➢Theo ĐTM mở rộng năm 

2016 cơ sở có quy mô sản 
xuất được duyệt- Nhà máy 
mở rộng sản xuất với công 
suất dự kiến như sau: 

+ Sản xuất ống cống công 
suất: 70.000 tấn/năm. 

 + Sản xuất tấm tường công 
suất: 800 m2/ngày tương 

đương 240.000 m2/năm. 

+ Sản xuất tấm sàn công 
suất: 800 m2/ngày tương 

đương 240.000 m2/năm. 

+ Sản xuất cọc vuông công 

Hiện tại, Chủ dự án đã điều chỉnh lại công suất cho phù hợp 
với nhu cầu thị trường và thực tế sản xuất của cơ sở như sau: 

+ Sản xuất ống cống công suất: 70.000 tấn/năm 

+ Sản xuất tấm tường công suất: 15.000 m2/năm 

+ Sản xuất tấm sàn công suất: 171.000 m2/năm  

+ Sản xuất cọc vuông công suất 10.000 m/năm 

+ Sản xuất cọc tròn công suất 80.000 m3/năm. 

Công suất giảm 
so với ĐTM đã 

được duyệt năm 

2016 nên đồng 
thời các nguồn 
phát thải dự 
kiến cũng sẽ ít 
tác động xấu 
đến môi trường. 
Ngoài ra, các 
nguồn phát thải 
của cơ sở đã có 

các phương án 

xử lý để giảm 
thiểu tối đa 

tránh ảnh hưởng 
đến môi trường 
xung quanh. 
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suất 150.000 m/năm.  

+ Sản xuất cọc tròn công suất 
96.000 m3/năm. 

2.  Lò hơi - Theo ĐTM năm 2009 chủ 
cơ sở có đề xuất 01 lò hơi sử 
dụng nhiên liệu đốt than. 

- Theo ĐTM mở rộng năm 

2016 thì chủ cơ sở đã lắp 01 
lò hơi với công suất là 08 
tấn/h sử dụng nhiên liệu đốt 
bằng than và đi kèm là hệ 
thống xử lý khí thải lò hơi sử 
dụng công nghệ Cyclone tổ 
hợp với công suất 19.000 
m3/h. 

Quy trình xử lý khí thải của 
các lò hơi như sau: 

- Lò hơi đốt than công suất 
08 tấn/giờ: Khí thải → 

Cyclone tổ hợp → Quạt hút 
→ Ống thải 

Chủ Cơ sở có sử dụng 01 lò hơi với nhiên liệu đốt là than. 
Lò hơi được bố trí tại xưởng cọc tròn với công suất 8 
tấn/giờ.Theo hiện trạng thực tế chủ cơ sở nhận thấy lò hơi 

và hệ thống xử lý khí thải tại Cơ sở được xây lắp từ năm 

2009 đến nay hiệu quả hoạt động không cao, vì thời gian sử 
dụng đã lâu nên hệ thống đã xuống cấp. Vì chủ đầu tư rất 
quan tâm đến chất lượng nguồn khí thải phát sinh nên tháng 
9 năm 2023 vừa qua Chủ cơ sở có tiến hành thay thế lò hơi 

đốt than với công suất 8 tấn/h (năm 2009) bằng lò hơi với 
nhiên liệu đốt mùn cưa công suất 8 tấn/h, đồng thời thay 
mới hệ thống xử lý khí thải lò hơi công suất 19.000 m3/h của 
cơ sở để đáp ứng được đạt tiêu chuẩn khí thải đầu ra theo 
đúng quy định của môi trường, nhằm nâng cao chất lượng 
không khí xung quanh Cơ sở. Quy trình xử lý khí thải của 
các lò hơi như sau: 

- Lò hơi đốt mùn cưa công suất 08 tấn/giờ: Khí thải → 

Xyclon tổ hợp → Quạt hút → Xyclon ướt → Ống thải 
 

Công suất lò 
hơi không thay 

đổi. Chủ cơ sở 
thay thế từ lò 
hơi đốt than 
sang đốt mùn 
cưa không thay 
đổi công suất, 
đồng thời cải 
tạo lại công 
nghệ xừ lý khí 
thải để nhằm cải 
thiện, nâng cao 
chất lượng môi 
trường không 
khí xung quanh 
cơ sở. 
 

Kết luận: Các thay đổi của cơ sở so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2016 được phê duyệt không làm ảnh hưởng xấu 
tới môi trường đến mức phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.   
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Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải. 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải từ nhà vệ sinh, lavabo có lưu lượng 16 m3/ngày.  

+ Nguồn số 02: Nước thải từ nhà ăn có lưu lượng 5 m3/ngày. 

+ Nguồn số 03: Nước thải từ nhà lưu trú của công nhân có lưu lượng 0,48 m3/ngày. 

+ Nguồn số 04: Nước thải từ vệ sinh trạm trộn bê tông có lưu lượng 1,48 m3/ngày. 

+ Nguồn số 05: Nước thải từ vệ sinh mương dẫn nước thải có lưu lượng 1,39 m3/ngày. 

+ Nguồn số 06: Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải có lưu lượng 1,6 m3/ngày.  

+ Nguồn số 07: Nước thải từ công đoạn rửa đá có lưu lượng 35,5 m3/ngày.  

+ Nguồn số 08: Nước thải từ vệ máy móc, thiết bị dụng cụ 1,6 m3/ngày. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: Đề nghị cấp phép theo công suất xử lý nước thải 

sinh hoạt 50 m3/ngày.đêm và công suất xử lý của hệ thống xử lý nước thải sản xuất tại 
cơ sở là 100 m3/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải:  

+ Điểm xả 1: 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 50 
m3/ngày.đêm xả ra môi trường tiếp nhận là kênh tiêu thoát nước sau tràn xả lũ Ngải 
Sơn hồ Đồng Mô. 

+ Điểm xả 2: 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 100 
m3/ngày.đêm xả ra môi trường tiếp nhận là kênh tiêu thoát nước sau tràn xả lũ Ngải 
Sơn hồ Đồng Mô. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của chất ô nhiễm: đạt QCVN14:2008/BTNMT, 
cột B, K=1,2 và QCTĐHN 02:2014/BTNMT, cột B, Kq =1,1; Kf = 1,1 như Bảng sau: 

Bảng 23. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn đối với nước thải 

Stt Thông số ô nhiễm Đơn vị Giá trị tối đa cho phép Cmax 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, hệ số K = 1,2 (Điểm xả 1) 

1 pH - 5-9 

2 TSS mg/l 120 

3 TDS mg/l 1200 

4 BOD5 mg/l 60 
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5 Amoni (NH4
+) mg/l 12 

6 Sunfua (S2-) mg/l 4,8 

7 Nitrat (NO3
-) mg/l 60 

8 Tổng Photphat (PO4
3-) mg/l 12 

9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

10 Chất hoạt động bề mặt mg/l 12 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 

QCTĐHN 02:2014/BTNMT, cột B, hệ số Kq = 1,1; Kf = 1,1 (Điểm xả 2) 

1 pH - 5,5-9 

2 Nhiệt dộ oC  

3 Độ màu Pt/Co 150 

4 BOD5 mg/l 60,5 

5 COD mg/l 181,5 

6 TSS mg/l 121 

7 Sắt (Fe) mg/l 6,05 

8 Mangan (Mn) mg/l 1,21 

9 Đồng (Cu) mg/l 2,42 

10 Chì (Pb) mg/l 0,605 

11 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,0121 

12 Asen (As) mg/l 0,121 

13 Cadimi (Cd) mg/l 0,121 

14 Cr3+ mg/l 1,21 
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15 Cr6+ mg/l 0,121 

16 Kẽm (Zn) mg/l 3,63 

17 Niken (Ni) mg/l 0,605 

18 Tổng Nitơ mg/l 48,8 

19 Tổng Photpho mg/l 7,26 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 12,1 

21 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 

- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận: 

+ Vị trí xả nước thải: 

• Điểm xả 1: Nước thải sinh hoạt sau xử lý được thoát ra nguồn tiếp nhận là cống xả ra 
tiêu thoát nước sau tràn xả lũ Ngải Sơn hồ Đồng Mô, có tọa độ (theo VN2000, kinh 
tuyến trục 10500’, múi chiếu 3): X = 2333307; Y = 0551215. 

• Điểm xả 2: Nước thải sản xuất sau xử lý được thoát ra nguồn tiếp nhận là cống xả ra 
tiêu thoát nước sau tràn xả lũ Ngải Sơn hồ Đồng Mô, có tọa độ (theo VN2000, kinh 
tuyến trục 10500’, múi chiếu 3): X = 2332640; Y = 0551225.  

+ Phương thức xả thải: tự chảy. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hồ Đồng Mô. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải: 

Khí thải từ quá trình đốt lò hơi công suất 8 tấn/giờ tại Xưởng cọc tròn. 

- Lưu lượng xả khí tối đa: 19.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải: khí thải sau ống khói của HTXL khí thải lò hơi, lưu lượng 19.000 
m3/giờ ở xưởng cọc tròn. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của chất ô nhiễm: Đạt QCTĐHN 
01:2014/BTNMT, cột B như Bảng sau: 

Bảng 24. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn đối với khí thải 

Stt Thông số ô nhiễm Đơn vị Giá trị giới hạn theo QCTĐHN 

01:2014/BTNMT 

1 Nhiệt độ  oC - 

2 Hàm ẩm  % - 
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3 Vận tốc  m/s - 

4 CO  mg/Nm3 1.000 

5 NOx  mg/ Nm3 850 

6 SO2  mg/ Nm3 500 

7 Bụi tổng  mg/ Nm3 200 

8 HC (Cyelohexan)  mg/ Nm3 1.300 

• Vị trí, phương thức xả thải:  

+ Vị trí xả khí thải: Tại khu vực xưởng Cọc tròn 

Ống khói sau hệ thống xử lý lò hơi tại Xưởng cọc tròn (công suất 19.000m3/h) có tọa 
độ theo tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 10500’, múi chiếu 3:  

X = 2333309, Y = 551216. 

+ Phương thức xả thải: Khí thải xả trực tiếp tại ống thải sau hệ thống xử lý khí thải lò 
hơi, xả gián đoạn khi lò hơi hoạt động qua ống thải D600mm làm bằng thép mạ kẽm. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: 

+ Nguồn số 01: Phát sinh từ khu vực tổ bê tông xưởng cọc tròn.  

+ Nguồn số 02: Phát sinh từ khu vực hàn bích và mặt bích xưởng cọc tròn.  

+ Nguồn số 03: Phát sinh từ tổ thép xưởng cọc tròn. 

+ Nguồn số 04: Phát sinh từ khu vực thảo dỡ sản phẩm xưởng cọc tròn 

 + Nguồn số 05: Phát sinh từ khu vực quay bê tông tại xưởng ống cống.  

+ Nguồn số 06: Phát sinh từ khu vực hàn tại xưởng ống cống.  

+ Nguồn số 07: Phát sinh từ khu vực trạm trộn bê tông xưởng ống cống. 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Theo tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 10500’, 

múi chiếu 3. 

+ Nguồn số 01: Tọa độ X = 2333317, Y = 551187.  

+ Nguồn số 02: Tọa độ X = 2333315, Y = 551272.  

+ Nguồn số 03: Tọa độ X = 2333322, Y = 551289.  

+ Nguồn số 04: Tọa độ X = 2333352, Y = 551278.  

+ Nguồn số 05: Tọa độ X = 2333489, Y = 551502.  

+ Nguồn số 06: Tọa độ X = 2333428, Y = 551521.  

+ Nguồn số 07: Tọa độ X = 2333475, Y = 551542 
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Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

+ Tiếng ồn: Cơ sở thuộc khu vực đặc biệt nên giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn 
theo QCVN 26:2010/BTNMT như sau: 

Khu vực đặc biệt Từ 6 giờ - 21 giờ  Từ 21 giờ - 6 giờ 

 55 dBA 45 dBA 

+ Độ rung: Cơ sở thuộc khu vực đặc biệt nên giới hạn tối đa cho phép về độ rung theo 
QCVN 27:2010/BTNMT như sau: 

Khu vực đặc biệt Từ 6 giờ - 21 giờ  Từ 21 giờ - 6 giờ 

 60 dB 55 dB 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

4.1. Quản lý chất thải nguy hại phát sinh 

- Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh: 

Bảng 25. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại 

Stt  Tên chất thải  Trạng thái Đơn vị  Mã CTNH Khối lượng 

1. 
Bóng đèn huỳnh quang và 
các loại thủy tinh hoạt tính 
thải 

Rắn  kg/năm  16 01 06  20 

2. 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, 
giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 
nhiễm các thành phần 
nguy hại 

Rắn  kg/năm  18 02 01  60 

3. 
Que hàn thải có các kim 
loại nặng hoặc thành phần 
nguy hại  

Rắn  kg/năm  07 04 01  40 

4.  Xăng dầu thải  Lỏng  kg/năm  17 06 02  100 

5. 

Bao bì cứng thải bằng kim 
loại bao gồm cả bình chứa 
áp suất bảo đảm rỗng hoàn 
toàn 

Rắn  kg/năm  18 01 02  700 

Tổng số lượng 920 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 
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+ Thiết bị lưu chứa: chất thải phát sinh được lưu chứa vào thùng nhựa composite loại 
200 kg được đặt tại kho chứa có dán mã phân loại. 

+ Kho/khu vực lưu chứa: kho chứa có diện tích khoảng 10 m2. Kho chứa rác nguy hại 
được bố trí khu vực riêng, nền xi măng, khu vực có dán biển cảnh báo, gờ chống tràn 
theo quy định. Có thùng phuy chứa cát khô, xẻng và giẻ khô, thiết bị bình phòng cháy 
chữa cháy, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. 

4.2. Quản lý chất thải sinh hoạt phát sinh 

- Khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt phát sinh: 60 kg/ngày từ hoạt động văn 

phòng, vệ sinh (giấy thải, hộp mực in cho văn phòng) và hoạt động ăn uống của công 
nhân viên (thực phẩm, thức ăn dư thừa, lon chai đựng thức uống,...). 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt: ở các khu vực văn phòng, 
nhà vệ sinh sẽ được đặt các thùng chứa rác bằng nhựa có nắp đậy 60 lít (03 thùng), 
cuối ngày sẽ được lao công chuyển về kho lưu chứa và chứa trong thùng rác bằng 
nhựa có nắp đậy có dung tích 120 lít (2 thùng). 

- Kho/khu vực lưu chứa: khu vực lưu chứa có diện tích 9m2. Được bố trí khu vực 
riêng, nền xi măng, khu vực có dán biển cảnh báo. 

4.3. Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

- Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp thông thường phát sinh: 

Bảng 26. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp thông thường 

Stt  Loại chất thải  Đơn vị  Khối lượng 

1  Giấy vụn, bao bì bằng giấy  kg/năm  100 

2  Đinh, ghim, lò xo, sắt, thép vụn, bê tông vụn  kg/năm  25.000 

3  Bùn thải từ HTXLNT  kg/năm  11544+9200 

Tổng   kg/năm 45.844 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

+ Đối với chất thải phát sinh ở các khu vực văn phòng, nhà xưởng sản xuất sẽ được 
lưu chứa vào bao dệt PP loại 50-100kg. 

+ Đối với hộp mựa in dành cho văn phòng: sẽ được đơn vị cung cấp mực in thu hồi, 
không lưu trữ tại cơ sở. 

+ Khu vực lưu chứa có diện tích 9m2. Kho chứa có thiết kế mái tôn, tường gạch, nền 
bê tông chống thấm, có gờ chống nước mưa tràn vào, có biển hiệu cảnh báo theo đúng 

quy định. 

+ Khu vực lưu chứa đối với bê tông vụn phát sinh từ quá trình sản xuất được cơ sở bố 
trí và thu gom về bãi lưu chứa có diện tích khoảng 2.000 m2. 
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Chương V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở qua năm 2023 và năm 2024 như 

sau: 

1. Kết quả quan trắc môi trường năm 2023, năm 2024 

1.1. Kết quả quan trắc nước thải 

Vị trí lấy mẫu môi trường của cơ sở như sau: 

Bảng 27. Vị trí lấy mẫu môi trường của cơ sở 

TT Ký 
hiệu 

Vị trí lấy mẫu Tọa độ 

1. 
NM1 

Nước mặt nguồn tiếp nhận dưới điểm xả thải số 1 về 
phía thượng lưu 50m. 

X = 2.333.267 

Y = 551122 
2. 

NM2 
Nước mặt nguồn tiếp nhận dưới điểm xả thải số 2 về 
phía thượng lưu 50m. 

X = 2.333.478 

Y = 551061 
3. 

NM3 Mẫu nước ao chứa 
X = 2.333.427 

Y = 551059 
4. 

NT1 Nước thải sinh hoạt tại điểm xả 1 
X = 2.333.281 

Y = 551200 
5. 

NT2 Nước thải sinh hoạt tại điểm xả 2 
X = 2.333.450 

Y = 551050 
6. 

KT Khí thải ống khói 
X = 2.333.275 

Y = 551214 
7. KK1 Không khí tại tổ bêtông xưởng cọc tròn X = 2.333.317 

Y = 551187 
8. KK2 Không khí tại tổ hàn bích và mặt bích xưởng cọc tròn X = 2.333.315 

Y = 551272 
9. KK3 Không khí tại tổ thép xưởng cọc tròn X = 2.333.322 

Y = 551289 
10. KK4 Không khí tại tổ tháo dỡ sản phẩm xưởng cọc tròn X = 2.333.352 

Y = 551278 
11. KK5 Không khí tại khu vực quay bêtông tại xưởng ống 

cống 
X = 2.333.489 

Y = 551502 
12. KK6 Không khí tại khu vực hàn của xưởng ống cống X = 2.333.428 
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Y = 551521 
13. KK7 Không khí tại khu vực cắt của xưởng Acotec và 

Hakkowcore 
X = 2.333.483 

Y = 551338 
14. KK8 Không khí tại khu vực trạm trộn betong của xưởng 

Acotec và Hakkowcore 
X = 2.333.445 

Y = 551313 
15. KK9 Không khí tại khu vực trạm trộn betong của xưởng 

ống cống 
X = 2.333.475 

Y = 551542 
Nhận xét: 

       Kết quả quan trắc môi trường định kỳ của cơ sở cho thấy: chất lượng nước thải 

đầu ra của nước thải đạt tiêu chuẩn QCTĐHN 02:2014/ BTNMT, QCVN 
14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô 

Hà Nội; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi xả ra hệ thống 

thoát nước chung của khu vực, cụ thể như sau: 
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Bảng 28. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải Năm 2023, 2024 

Stt Thông số đo Đơn vị Lần 1 
4/2023 

Lần 2 
7/2023 

Lần 3 
10/2023 

Lần 4 
12/2023 

Lần 1 
4/2024 

Lần 2 
8/2024 

Lần 3 
9/2024 

QCVN 
14:2008/BTNMT 

cột B 
NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 NT1 

1  pH  - 7,21 7,01 6,82 6,8 7,3 7,23 7,37 5-9 

2  TSS  mg/l 456 358 420 399 337 348 431 100 

3  TDS  mg/l 46 45 32 38 10 8 48 1.000 

4  BOD5  mg/l 2 20 <1 17 14 34 82 50 

5  Amoni (NH4
+)  mg/l KPH 0,179 0,128 0,74 0,168 <0,02 3,9 10 

6  Sunfua (S2-)  mg/l 1,2 1,8 0,8 0,9 0,6 1,83 3,64 4 

7  Nitrat (NO3-)  mg/l KPH KPH KPH KPH <0,02 <0,04 3,27 50 

8  Tổng Photphat (PO4
3-)  mg/l 4,83 KPH 0,6 2 0,17 0,62 7,63 10 

9  Dầu mỡ động, thực vật  mg/l 1,4 2,075 1,89 38,8 4,1 4,07 2,43 20 

10  Chất hoạt động bề mặt  mg/l KPH KPH KPH KPH <0,05 3,04 3,02 10 

11  Tổng Coliforms  MPN/100 ml 2.100 4.900 400 1.100 700 2.800 2.800 5.000 
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Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải Năm 2023, 2024 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả 
T4/2023 

Kết quả 
T7/2023 

Kết quả 
T10/2023 

Kết quả 
T12/2023 

Kết quả 
T4/2024 

QCĐTHN02:201

4 /BTNMT 
(cột B) 

NT2 NT2 NT2 NT2 NT2 

1.  pH 
- 7,03 7,24 7,56 7,42 7,2 5,5÷9 

2.  Độ màu Pt/Co 244 23 67 14 15 150 

3.  Nhiệt độ  oC 25,5 30,3 27,8 22 24 40 

4.  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 52 89 36 44 11 100 

5.  BOD5 (200C) mg/l 24 27 8 96 32 50 

6.  Nhu cầu oxy hóa học (COD) mg/l 68 80  20 36 12 150 

7.  Asen (As) 
mg/l KPH KPH KPH KPH <0,0005 0,1 

8.  Cadimi (Cd) 
mg/l KPH KPH KPH KPH <0,0005 0,1 

9.  Chì (Pb) 
mg/l KPH KPH KPH KPH <0,002 0,5 

10.  Thủy ngân (Hg2+) 
mg/l KPH KPH KPH KPH <0,0005 0,01 

11.  Crom VI (Cr6+) mg/l KPH KPH KPH KPH  <0,003 0,1 

12.  Crom III (Cr3+) mg/l KPH KPH KPH KPH <0,003 1 
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13.  Đồng (Cu2+)  mg/l KPH KPH KPH KPH <0,05 2 

14.  Kẽm (Zn) mg/l KPH KPH KPH KPH <0,05 3 

15.  Niken (Ni) mg/l KPH KPH KPH 0,024 <0,02 0,5 

16.  Mangan (Mn) mg/l KPH KPH KPH KPH <0,021 1 

17.  Sắt (Fe) mg/l 0,045 KPH 0,09 2,96 0,33 5 

18.  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 3,4 4,2 1,4 1,2 1,1 10 

19.  Tổng N mg/l 5,61 30,26 6,55 8,25 7,16 40 

20.  Tổng P mg/l KPH 0,098 0,043 0,045 0,13 6 

21.  Tổng Coliform MPN/100ml KPH KPH 460 78 KPH 5000 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Bê tông Minh Đức - Sơn Tây năm 2023) 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải T8/2024 

STT Thông số đo Đơn vị 
Lần 2 T8/2024 

Quy chuẩn 
NT2 

1 pH  - 7,05 5,5÷9 
2 TDS  mg/l 452 - 
3 BOD5 mg/l 2 50 
4 TSS mg/l 30 100 
5 Amoni (NH4

+)  mg/l <0,05 - 
6 Sunfua (S2-)  mg/l 2,16 - 
7 Nitrat (NO3-)  mg/l <0,04 0,5 
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8 Photphat (PO4
3-)  mg/l 1,31 10 

9 Dầu mỡ động, thực vật  mg/l 1,66 - 
10 Chất hoạt động bề mặt  mg/l 2,95 - 
11 Tổng Coliforms  MPN/100ml 2.400 5.000 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải T9/2024 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả T9/2024 

Quy chuẩn 
NT2 

1 pH mg/l 7,42 5,5-9 

2 Oxy hòa tan (DO) mg/l 5,25 - 

3 BOD5 (200C) mg/l 4 50 

4 Nhu cầu oxy hóa học (COD) mg/l 10 150 

5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 21 100 

6 Nitrit(NO2- tính theo N) mg/l 0,17 - 

7 Phosphat (PO4
3- tính theo N) mg/l 0,01 - 

8 Amoni (NH4
+tính theo N) mg/l 0,05 10 

9 Nitrat (NO3
- tính theo N) mg/l 1,13 - 

10 Asen (As) mg/l <0,001 0,1 

11 Cadimi (Cd) mg/l <0,01 0,1 

12 Chì (Pb) mg/l <0,03 0,5 

13 Thủy ngân (Hg2+) mg/l <0,0003 0,01 

14 Crom VI (Cr6+) mg/l <0,006 0,1 

15 Đồng (Cu2+)  mg/l <0,02 2 
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16 Kẽm (Zn) mg/l <0,02 3 

17 Niken (Ni) mg/l <0,04 0,5 

18 Mangan (Mn) mg/l <0,02 1 

19 Sắt (Fe) mg/l <0,05 5 

20 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 2,94 - 

21 Tổng dầu, mỡ khoáng mg/l <1,5 10 

22 Tổng Coliform MPN/100ml 2.100 5.000 

1.2. Kết quả quan trắc khí thải. 
Kết quả phân tích chất lượng môi trường khí thải Năm 2023, 2024 

Stt  Thông số  Đơn vị  

Kết Quả Quy 
chuẩn 

so sánh T8/2023 T10/2023 T12/2023 T3/2024 T8/2024 T9/2024 

1.  Nhiệt độ 0C 152 132 130 95 110 85 - 

2.  Hàn ẩm  %  4,5 5,3 5,1 4,7 2,5 2,8 - 

3.  Vận tốc  m/s  7,4 9 9,7 9,5 15,1 14,6 - 

4.  CO mg/Nm3 255 434 437 442 735,9 416 1.000 

5.  NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 86 49 69 41 59 50,9 850 

6.  SO2 mg/Nm3 166 69 53 25 <2,62 21,7 500 

7.  Bụi tổng mg/Nm3 50 62 56 50,9 44,7 33,5 200 

8.  HC (Cyelohexan) mg/Nm3 KPH KPH KPH <0,05 <0,0001  - 
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Kết quả phân tích chất lượng môi trường lao động T7/2023  

Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả T7/2023 Quy 

chuẩn 
so sánh K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

1.  Nhiệt độ 0C 28,8 29,3 29,5 29,7 30,7 29,7 30,3 29,9 30,3 18÷32(1) 

2.  Độ ẩm  %  55,6 54,7 53,7 54,7 53,6 53,0 50,2 52,5 50,1 40÷80(1) 

3.  Tốc độ gió m/s  0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,2÷1,5(1) 

4.  Tiếng ồn dBA 80,1 74,5 79,3 78,0 76,7 75,7 77,5 80,4 79,4 85(2) 

5.  CO mg/m3  4,18 5,25 5,26 3,92 4,01 4,08 4,45 4,42 4,17 20(3) 

6.  NO2 mg/m3  0,067 0,070 0,085 0,066 0,074 0,082 0,056 0,050 0,055 5(3) 

7.  SO2 mg/m3  0,097 0,075 0,080 0,094 0,075 0,081 0,087 0,067 0,068 5(3) 

8.  Bụi toàn phần mg/m3  0,176 0,155 0,159 0,161 0,138 0,177 0,128 0,134 0,191 8(4) 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường lao động T10/2023  

Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả T10/2023 

Quy 
chuẩn 

so sánh 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9  

1.  Nhiệt độ 0C  28,8 29,7 28,9 28,6 28,7 29 28,9 28,7 29 18÷32(1) 

2.  Độ ẩm  %  68,3 68,5 67,3 66,9 62,3 68,3 69,3 67,7 67,3 40÷80(1) 
3.  Tốc độ gió m/s  0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2÷1,5(1) 
4.  Tiếng ồn dBA 67,3 72,7 74,8 73,2 74,1 67,9 74,7 70,9 69,8 85(2) 
5.  CO mg/m3  5,02 4,96 5,29 4,86 5,3 4,92 5,04 4,79 4,86 20(3) 
6.  NO2 mg/m3  0,071 0,078 0,054 0,053 0,0525 0,064 0,061 0,063 0,068 5(3) 
7.  SO2 mg/m3  0,081 0,091 0,065 0,074 0,083 0,075 0,096 0,078 0,091 5(3) 
8.  Bụi toàn phần mg/m3  0,254 0,214 0,227 0,197 0,208 0,231 0,163 0,141 0,263 8(4) 
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Kết quả phân tích chất lượng môi trường lao động T12/2023  

Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả T12/2023 Quy 

chuẩn 
so sánh 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

1.  Nhiệt độ 0C  23,5 23,4 23,2 22,9 22,9 23,0 23,2 23,5 23,3 18÷32(1) 
2.  Độ ẩm  %  62,0 62,1 62,2 62,0 61,9 62,5 61,7 63,0 62,5 40÷80(1) 
3.  Tốc độ gió m/s  0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2÷1,5(1) 
4.  Tiếng ồn dBA 73,2 74,1 75,2 74,3 78,2 73,6 75,0 78,2 76,8 85(2) 
5.  CO mg/m3  4,80 5,19 5,55 5,13 4,93 5,13 4,73 4,99 5,51 20(3) 
6.  NO2 mg/m3  0,075 0,062 0,078 0,092 0,096 0,086 0,073 0,092 0,09 5(3) 
7.  SO2 mg/m3  0,084 0,078 0,082 0,064 0,067 0,065 0,070 0,073 0,069 5(3) 
8.  Bụi toàn phần mg/m3  0,233 0,217 0,225 0,216 0,232 0,241 0,263 0,232 0,254 8(4) 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường lao động T4/2024  

Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả T4/2024 Quy 

chuẩn 
so sánh 

KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9 

1.  Nhiệt độ 0C  23 23,1 23 23,2 22,9 23,3 23,5 24 23 18÷32(1) 
2.  Độ ẩm  %  70 70,6 70,5 69,7 72 69,8 69,6 70,3 69,9 40÷80(1) 
3.  Tốc độ gió m/s  0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2÷1,5(1) 
4.  Tiếng ồn dBA 81 79,5 81,2 82 82,4 81 80,3 81 79,9 85(2) 
5.  CO mg/m3  4,61 8,35 7,03 7,34 6,48 6,32 5,54 8,35 4,61 20(3) 
6.  NO2 mg/m3  0,088 0,075 0,084 0,099 0,073 0,092 0,078 0,08 0,095 5(3) 
7.  SO2 mg/m3  0,071 0,065 0,059 0,069 0,073 0,0586 0,071 0,0622 0,06 5(3) 
8.  Bụi toàn phần mg/m3  0,24 0,224 0,216 0,236 0,245 0,231 0,258 0,249 0,212 8(4) 



93 
 

- Nhận xét: Kết quả phân tích trong các bảng trên cho thấy, các thông số phân tích 
môi trường khí thải, không khí trong môi trường lao động của cơ sở nằm trong giới 
hạn cho phép theo quy định của QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải sinh hoạt, Cột B: quy định giá trị của các thông số ô nhiễm trong 
nước thải sinh hoạt khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh 
hoạt. Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội; 
(1)QCVN26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu- giá trị cho phép vi 
khí hậu tại nơi làm việc; (2)QCVN24:2016/BYT: Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn – 
mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; (3)QCVN03: 2019/BYT: Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi 

làm việc; (4)QCVN02: 2019/BYT: Quy chuẩn quốc gia về bụi- giá trị giới hạn tiếp xúc 
cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc.   
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Chương VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA 
CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 
Công ty CP Bê tông và xây dựng Minh Đức đầu tư hệ thống xử lý khí thải công 

suất 19.000 m3/ngày đêm nhằm đảm bảo chất lượng khí thải sau xử lý của cơ sở đạt 
tiêu chuẩn hiện hành, trước khi thoát ra môi trường chung của khu vực. Cơ sở tiến 
hành vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải theo kế hoạch dự kiến như sau: 

Bảng 29. Kế hoạch dự kiến vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải 

TT Giai đoạn vận 
hành thử 
nghiệm 

Thời 
gian bắt 

đầu 

Thời gian               
kết thúc 

Công suất 
dự kiến 

Nội dung 

1 Giai đoạn hiệu 
chỉnh từng 
công đoạn 

Sau khi 
hoàn 
thành 
HTXL  

01 tháng 
sau thời 
điểm hoàn 
thành 
HTXL 

>40% công 
suất thiết kế 

Lấy mẫu phân tích 
đánh giá hiệu quả xử 
lý nước thải của hệ 
thống xử lý khí thải, 
các thông số gồm: 
Nhiệt độ, Vận tốc, 
Hàm ẩm, CO, NOx 
(tính theo NO2), SO2 , 
Bụi tổng, HC 
(Cyelohexan). .  

2 Giai đoạn vận 
hành ổn định 

Sau  khi 
kết thúc 
giai đoạn 

hiệu 
chỉnh 

03 ngày 
sau khi 
kết thúc 
giai đoạn 
hiệu chỉnh 

>40% công 
suất thiết kế 

Lấy mẫu phân tích 
đánh giá hiệu quả xử 
lý nước thải của hệ 
thống xử lý nước thải, 
các thông số gồm: 
Nhiệt độ, Vận tốc, 
Hàm ẩm, CO, NOx 
(tính theo NO2), SO2 , 
Bụi tổng, HC 
(Cyelohexan)..  

Theo khoản 5, điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP chủ cơ sở thông báo kế 

hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục công trình xử lý chất thải cho Sở 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải để theo dõi, giám sát. 
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6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 
thiết bị xử lý chất thải 

Căn cứ khoản 5 điều 21 thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi 

hành  một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cơ sở thuộc đối tượng chủ cơ sở tự 

quyết định việc quan trắc chất thải phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 

03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. 

- Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải của cơ sở. 

- Phương pháp lấy mẫu: tuân thủ theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 

30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật quan trắc môi 

trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường. 

- Thời gian lấy mẫu, đánh giá: 03 ngày liên tiếp sau khi kết thúc giai đoạn điều 

chỉnh hiệu quả của công trình xử lý khí thải. 

- Vị trí lấy mẫu, tần suất giám sát:  

Khí thải đầu ra của hệ thống XLKT; tọa độ vị trí (theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 105000’; múi chiếu 30 

X = 2.333.309, Y = 551216 

  Tần suất lấy mẫu: 01 lần/ngày, số lần lấy mẫu: 03 ngày liên tiếp, số lượng 

mẫu: 01 mẫu nước thải trước hệ thống xử lý và 01 mẫu nước thải sau hệ thống 

xử lý. 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, Vận tốc, Hàm ẩm, CO, NOx (tính theo NO2), SO2, 

Bụi tổng, HC (Cyelohexan). 

Đơn vị lấy mẫu: Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 
trường.  
6.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Cơ sở không thực hiện nội dung này. 
6.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ: 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 
❖ Giám sát chất lượng nước thải 
➢ Đối với nước thải sinh hoạt: 
- Vị trí giám sát: Nước thải sinh hoạt sau HTXL. 
- Các thông số đo đạc và phân tích: pH, TDS, TSS, BOD5, Tổng Photphat 

(PO4
3), Sunfua (S2-), Amoni (NH4

+), Nitrat (NO3
-), chất hoạt động bề mặt, dầu mỡ 

động, thực vật, Tổng Coliforms. 
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 
- Quy chuẩn áp dụng: QCTĐHN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1,2. 
➢ Đối với nước thải sản xuất: 
- Vị trí giám sát: Nước thải sinh hoạt sau HTXL. 
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- Các thông số đo đạc và phân tích: pH, độ màu, nhiệt độ, TSS, BOD5, Asen 
(As), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg), Cr6+, Cr3+, Đồng (Cu), Kẽm (Zn), 
Niken (Ni), Mangan (Mn), Sắt (Fe), tổng dầu mỡ khoáng, tổng Nitơ, tổng Photpho, 
tổng Coliforms. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 
- Quy chuẩn áp dụng: QCTĐHN 02:2014/BTNMT, cột B, (Kq=1,1 và Kf=1,1). 

❖ Giám sát chất lượng khí thải 
- Vị trí giám sát: tại 1 ống thải sau HTXL khí thải lò hơi. 
- Các thông số đo đạc và phân tích: Nhiệt độ, hàn ẩm, vận tốc, CO, SO2, NOx, 

Bụi tổng, HC. 
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 
- Quy chuẩn áp dụng: QCTĐHN 01:2014/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT, 

cột B. 

❖ Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 
- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục. 
- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải nguy hại. 
- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại, hóa đơn, chứng từ giao nhận chất 

thải. 
- Quy định áp dụng: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật bảo vệ môi trường.  

2.2. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 
- Tần suất báo cáo: 01 lần/năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết 

ngày 31 tháng 12 của năm); 
- Thời gian nộp báo cáo: trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo; 
- Biểu mẫu: Mẫu số 05.A, Phụ lục VI của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, ngày 

10/01/2022, báo cáo và các tài liệu liên quan đến báo cáo phải lưu giữ để cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền để đối chiếu khi thực hiện công tác kiểm tra, thanh 
tra; 

- Nơi nộp báo cáo: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (Sở Tài nguyên và môi 
trường thành phố Hà Nội). 
6.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

 Hàng năm chủ dự án sẽ dành một phần kinh phí cho mục đích bảo vệ và giảm 
thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường. 
Kinh phí dành cho giám sát môi trường trong quá trình hoạt động trong 1 năm 

Stt Thành phần Vị trí giám sát 
Tần suất giám 

sát (lần/năm) 
Thành tiền 

(VNĐ) 
1  Giám sát nước thải  1 2 20.000.000 
2  Giám sát khí thải  1 2 20.000.000 

3 Viết báo cáo công tác bảo 

vệ môi trường (1 lần/năm)  
- - 5.000.000 

Tổng cộng 45.000.000 
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Chương VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong thời gian 2 năm 2022 và 2023 cơ sở có các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo 

vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền như sau: 

1. Năm 2022: Bao gồm các văn bản kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường 

như sau: 

Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 22/07/2022 thành lập đoàn kiểm tra về 

việc chấp hành pháp luật của Công ty CP Bê tông và xây dựng Minh Đức, tại địa chỉ: 

xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 

Biên bản kiểm tra số 17/BB-ĐKT155 ngày 18/08/2022 của UBND thị xã Sơn 

Tây thành lập đoàn kiểm tra về việc chấp hành pháp luật của Công ty CP Bê Tông và 

xây dựng Minh Đức. 

Kết luận: Những nội dung cơ sở đã thực hiện: 

- Có ĐTM được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Có sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại 

- Hợp đồng chuyển giao chất thải: Sinh hoạt, chất thải rắn, công nghiệp thông 

thường, chất thải nguy hại. 

- Giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi. 

Những nội dung Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở bổ sung, hoàn thiện: Rà soát, cập 

nhật các nội dung, quy định mới về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước để trieenrn 

khai thực hiện theo đúng quy định. Tăng cường công tác phân loại, lưu giữ chất thải 

rắn thông thường. 

2. Năm 2023: Bao gồm các văn bản kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường 

như sau: 

Quyết định số 196/QĐ-UBND thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật của Công ty CP Bê tông và xây dựng Minh Đức, tại địa chỉ: xã 

Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 



98 
 

Biên bản kiểm tra số 01/BBKT-TĐT196 ngày 03/10/2023 của UBND thị xã 

Sơn Tây thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 

Công ty CP Bê Tông và xây dựng Minh Đức với nội dung kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật của Cơ sở. 

 Kết luận: Qua kiểm tra Công ty không cung cấp được Hợp đồng chuyển giao 

chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

Khắc phục vi phạm của cơ sở: Chủ cơ sở đã bổ sung Hợp đồng chuyển giao 

chất thải rắn công nghiệp thông thường sau đó cho đoàn kiểm tra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 - Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực; nếu 

có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Chủ cơ sở cam kết tuân thủ đúng các Luật Bảo vệ môi trường và các quy định 

của Nhà nước Việt Nam liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh môi trường. 

- Chủ cơ sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm soát 

mức độ ô nhiễm nhằm đạt Quy chuẩn môi trường theo quy định và phòng chống sự cố 

môi trường. 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của cơ sở đạt QCVN 

08:2023/BTNMT, mức A và QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B trước khi xả ra nguồn 

tiếp nhận. 

- Thu gom, xử lý khí thải phát sinh của cơ sở đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

trước khi xả ra môi trường. 

- Giảm thiểu và quản lý tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của Cơ sở trong suốt giai 

đoạn vận hành đảm bảo đạt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo 

QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT. 

- Quản lý và thực hiện các biện pháp để chất lượng không khí của Cơ sở đạt 

QCVN05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí và 

QCVN06:2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 

không khí xung quanh. 

- Thực hiện thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông 

thường và chất thải nguy hại theo quy định Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 về Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù, khắc phục thiệt hại do sự cố gây 

ra. 

- Cam kết thường xuyên giám sát, kiểm tra thiết bị, quy trình vận hành để bảo 

dưỡng, sửa chữa kịp thời không để ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý chất thải trong quá 

trình hoạt động. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và triệt để các giải pháp giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường đã đề xuất trong báo cáo. 

- Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về quy hoạch, lao động, phòng cháy 

chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan. 

- Hợp tác và cung cấp mọi thông tin có liên quan cho cơ quan quản lý nhà nước 

về bảo vệ môi trường để kiểm tra và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có). 
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- Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường theo nội dung được cấp giấy phép; số liệu giám sát phải được 

cập nhật và lưu trữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra. Lập báo cáo công tác bảo 

vệ môi trường định kỳ hàng năm gửi cơ quan chức năng theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

  

 

 



Báo�cáo�đề�xuất�cấp�giấy�phép�môi�trường�của�cơ�sở�“Nhà�máy�bê�tông�Sơn�Tây,�công�suất�
298.000�tấn�sản�phẩm/năm”�

Chủ�dự�án:�Công�ty�Cổ�phần�Bê�tông�và�Xây�dựng�Minh�Đức�–�Sơn�Tây� 82�
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BẢN�CHI�TIẾT�SẢN�PHẨM

Sika®�ViscoCrete®-8565

PHỤ�GIA�GIẢM�NƯỚC�CỰC�CAO�VỚI�HIỆU�QUẢ�ĐÓNG�RẮN�NHANH�CHO�BÊ�TÔNG

Sika®�ViscoCrete®-8565�là�phụ�gia�giảm�nước�cao�cấp
với�hiệu�quả�đóng�rắn�nhanh�cho�bê�tông�trên�cơ�sở
polyme�thế�hệ�thứ�3.
Sika®�ViscoCrete®-8565�phù�hợp�với�tiêu�chuẩn�ASTM
C494�loại�F.

Sika®�ViscoCrete®-8565�chủ�yếu�thích�hợp�cho�sản
xuất�bê�tông�trong�các�nhà�máy�đúc�sẵn�và�các�kết�cấu
đúc�sẵn�tại�chỗ.
Sika®�ViscoCrete®-8565�được�dùng�cho�các�loại�bê
tông�sau�đây:
Cọc�ly�tâm�cường�độ�cao/tính�năng�cao�trong�công
nghệ�bê�tông�đúc�sẵn.
▪

Bê�tông�với�khả�năng�giảm�nước�cực�cao.▪
Bê�tông�xốp�có�thời�gian�thi�công�kéo�dài�thích�hợp
cho�cả�cọc�ly�tâm�cỡ�nhỏ�và�cỡ�lớn.
▪

Sika®�ViscoCrete®-8565�kết�hợp�với�các�kiểu�tác�động
khác�nhau.�Bằng�cách�bám�vào�bề�mặt�hạt�mịn�và�giữ
chúng�tách�rời�trong�quá�trình�thủy�hóa,�Sika®
ViscoCrete®-8565�tác�động�lên�các�đặc�tính�sau�đây
của�bê�tông:
Khả�năng�giảm�nước�cực�cao�(tạo�cường�độ�và�tính
chống�thấm�cao).
▪

Phát�triển�cường�độ�sớm�nhanh.�Giảm�thời�gian
dưỡng�hộ�nhiệt�để�đạt�được�cường�độ�sớm.
▪

Tính�công�tác�có�thể�được�duy�trì�đến�90�phút�(tùy
thuộc�vào�loại�xi�măng,�nhiệt�độ�và�cấp�phối�bê�tông).
▪

Cải�thiện�khả�năng�kháng�từ�biến�và�co�ngót.▪

Hỗn�hợp�của�Polycarboxylate�cải�tiến�hệ�nước

200�L�/�1000�L

Chất�lỏng�màu�nâu

12�tháng�nếu�lưu�trữ�đúng�cách�trong�bao�bì�nguyên�chưa�mở.

Lưu�trữ�trong�điều�kiện�khô�ráo,�bảo�vệ�tránh�ánh�sáng�mặt�trời�trực�tiếp�ở
khoảng�nhiệt�độ�+5�°C�đến�+30�°C.

1.090�–�1.110�kg/l
(Tại�20°C)

4.75�–�6.75
(Tại�25°C)

Bản�chi�tiết�sản�phẩm

Sika®�ViscoCrete®-8565

Tháng�Ba�2019,�Hiệu�đính�lần�01.01

021301011000003476
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�Nhờ�sử�dụng�Sika®�ViscoCrete®-8565�có�thể�sản�xuất�bê�tông
chất�lượng�cao�nhất,�tuy�nhiên�các�quy�trình�của�công�nghệ�bê�tông�như
trộn,�đổ,�đầm�rung�và�bảo�dưỡng�phải�được�tuân�thủ�và�áp�dụng.

Các�biện�pháp�bảo�dưỡng�bê�tông�hiệu�quả�cần�phải�được�thực
hiện.

Sika®�ViscoCrete®-8565�có�thể�pha�vào�nước�đã�được�định�lượng�cho�bê
tông�trước�khi�cho�vào�hỗn�hợp�bê�tông�khô�hoặc�cho�riêng�phụ�gia�vào
hỗn�hợp�bê�tông�ướt.
Để�đạt�hiệu�quả�phân�tán�của�phụ�gia,�chúng�tôi�đề�nghị�thời�gian�trộn�tối
thiểu�là�60�giây.
Khi�thêm�phần�nước�còn�lại�của�mẻ�trộn�để�điều�chỉnh�độ�dẽo�của�bê�tông
thì�nên�thực�hiện�tối�thiểu�sau�2/3�thời�gian�trộn�hỗn�hợp�ướt�để�tránh
nước�dư�trong�bê�tông.

0.5�–�2.0�L�theo�100�kg�xi�măng
������������������������

Đối�với�bê�tông�thông�thường 0.6�–�0.9�L�theo�100�kg�xi�măng
Đối�với�bê�tông�ly�tâm 0.8�–�1.2�L�theo�100�kg�xi�măng

Sika®�ViscoCrete®-8565�có�thể�dùng�kết�hợp�với�tất�cả�các�sản�phẩm
Sikament,�Sika®�Aer,�Sika®�Pump,�Sikacrete®�PP-1�,nhưng�phải�thêm�vào
hỗn�hợp�bê�tông�một�cách�riêng�rẽ�và�không�được�trộn�chung�chúng�với
nhau�trước�khi�cho�vào.
Sika®�ViscoCrete®-8565�tương�thích�với�tất�cả�các�loại�xi�măng�Portland.

Dùng�quá�liều�lượng�sẽ�dẫn�đến�tính�thi�công�và�thời
gian�đông�kết�của�bê�tông�kéo�dài;�tuy�nhiên�với�điều
kiện�bảo�dưỡng�đầy�đủ,�cường�độ�cuối�cùng�và�các�đặc
tính�của�bê�tông�sẽ�không�bị�ảnh�hưởng.
Các�thiết�bị�định�lượng�chính�xác�có�thể�được�cung�cấp
bởi�Công�ty�Sika�Hữu�Hạn�Việt�Nam.
Cần�sử�dụng�máy�trộn�bê�tông�thích�hợp�và�không
được�trộn�bằng�tay.
Đề�nghị�tiến�hành�trộn�thử�nghiệm�để�chọn�tỉ�lệ�liều
lượng�chính�xác�đáp�ứng�cho�từng�yêu�cầu�cụ�thể.�Vui
lòng�liên�hệ�bộ�phận�kỹ�thuật�Sika�để�được�hướng�dẫn
thêm.

Tất�cả�thông�số�kỹ�thuật�trong�tài�liệu�này�điều�dựa
trên�kết�quả�ở�phòng�thí�nghiệm.�Các�dữ�liệu�đo�thực
tế�có�thể�khác�tùy�theo�trường�hợp�cụ�thể.

Xin�lưu�ý�rằng�việc�công�bố�thông�tin�cho�sản�phẩm�này
theo�quy�định�của�từng�địa�phương�nên�có�thể�có�sự
khác�biệt�giữa�các�quốc�gia.�Vui�lòng�tham�khảo�Tài
Liệu�Kỹ�Thuật�Sản�Phẩm�của�địa�phương�để�có�thông
tin�chính�xác�về�sản�phẩm.

�Tránh�tiếp�xúc�lâu�với�da.�Rửa�sạch
hoàn�toàn�bằng�nước�xà�phòng.�Trong�trường�hợp�tiếp
xúc�với�mắt�hoặc�miệng,�rửa�ngay�lập�tức�bằng�nước
ấm,�sạch�và�đưa�ngay�đến�trung�tâm�y�tế.
Tránh�tiếp�xúc�với�thực�phẩm�và�đồ�dùng�gia�đình.

�Không�được�thải�bỏ�vào�nguồn�nước
hoặc�đất�và�tuân�theo�qui�định�của�địa�phương.

:�Không�nguy�hại
:�Không�độc�hại
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Các�thông�tin,�và�đặc�biệt,�những�hướng�dẫn�liên�quan
đến�việc�thi�công�và�sử�dụng�cuối�cùng�của�các�sản
phẩm�Sika,�được�cung�cấp�với�thiện�chí�của�chúng�tôi
dựa�trên�kiến�thức�và�kinh�nghiệm�hiện�tại�của�Sika�về
sản�phẩm�trong�điều�kiện�được�lưu�trữ�đúng�cách,�sử
dụng�và�thi�công�trong�điều�kiện�bình�thường�theo
hướng�dẫn�của�Sika.�Trong�ứng�dụng�thực�tế,�chúng�tôi
không�bảo�đảm�sản�phẩm�sẽ�phù�hợp�với�một�mục
đích�cụ�thể�nào�đó�nếu�có�sự�khác�biệt�về�vật�tư,�cốt
liệu�và�điều�kiện�thực�tế�của�công�trường,�cũng�như
không�có�một�ràng�buộc�pháp�lý�nào�đối�với�chúng�tôi
ngụ�ý�từ�các�thông�tin�này�hoặc�từ�một�hướng�dẫn
bằng�văn�bản,�hay�từ�bất�cứ�một�sự�tư�vấn�nào.�Người
sử�dụng�sản�phẩm�này�phải�thí�nghiệm�xem�sản�phẩm
có�phù�hợp�với�mục�đích�thi�công�họ�mong�muốn
không.�Sika�có�quyền�thay�đổi�đặc�tính�của�sản�phẩm
mình.�Quyền�sở�hữu�của�bên�thứ�ba�phải�được�chú�ý.
Mọi�đơn�đặt�hàng�chỉ�được�chấp�nhận�dựa�trên�Bảng
Điều�Kiện�Bán�Hàng�hiện�hành�của�chúng�tôi.�Người�sử
dụng�phải�luôn�tham�khảo�Tài�Liệu�Kỹ�Thuật�mới�nhất
của�sản�phẩm.�Chúng�tôi�sẽ�cung�cấp�các�tài�liệu�này
theo�yêu�cầu.

SikaViscoCrete-8565-vi-VN-(03-2019)-1-1.pdf

Công�ty�Sika�Hữu�Hạn�Việt�Nam
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Tel:�(84-251)�3560�700
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sikavietnam@vn.sika.com
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